LỜI NÓI ĐẦU

 Nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và quy chế đào tạo; thông tin các phòng, ban, khoa, bộ môn, trung tâm cho sinh viên, cán bộ, giảng viên thuận tiện trong việc tra cứu, liên hệ công tác, Nhà trường biên soạn cuốn "Sổ tay đào tạo". 

Nội dung cuốn sách gồm:
Phần 1. Giới thiệu Trường Đại học Hà Tĩnh;
Phần 2. Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV Trường đang thực hiện;
Phần 3. Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đang đào tạo.
Phần 4. Kế hoạch đào tạo toàn khóa đại học và cao đẳng các ngành đang đào tạo.
Phần 5. Hướng dẫn đăng ký môn học.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù Ban Biên tập đã rất cố gắng song sẽ không tránh khỏi các khiếm khuyết, rất mong nhận được những ý kiến góp ý của cán bộ, giảng viên và sinh viên để những lần xuất bản tiếp theo "Sổ tay đào tạo" hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 11 năm 2017
BAN BIÊN TẬP
Phần 1

GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Cở sở Đại Nài: Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.

Điện thoại Phòng Tổ chức Hành chính: (84)0393 885 376, Fax: (84)0393 885 224.

Điện thoại Phòng Tuyển sinh: (084)0393 565 565; 0941332 333; 0963 300 555.

Mail: contact@htu.edu.vn, webmaster@htu.edu.vn.

Website: http://www.htu.edu.vn
1. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chung
Sứ mạng: “Cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, NCKH và công nghệ nhằm mang lại cơ hội phát triển học thuật và thực hành nghề nghiệp cho người học, phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương và cả nước”.

Tầm nhìn: “Trường ĐHHT phấn đấu là trường ĐH đa cấp, đa ngành định hướng thực hành, cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức thực tiễn và năng lực thực hành phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc miền Trung”.

Mục tiêu chung: “Trường ĐHHT đặt mục tiêu chiến lược là đào tạo, phát triển năng lực thực hành của người học, gắn kết đào tạo với thực tế sản xuất; NCKH và công nghệ tập trung theo hướng triển khai các kết quả nghiên cứu ứng dụng đã đạt được vào thực tiễn cuộc sống; cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức thực tiễn và năng lực thực hành phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động đa dạng của Hà Tĩnh và khu vực miền Trung, phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương và cả nước”.

2. Các ngành được đào tạo

Tổng số mã ngành đào tạo: 51
	2.1. Các ngành đào tạo kỹ sư

	1
	Kỹ thuật xây dựng
	
	

	2.2. Các ngành đào tạo cử nhân đại học

	1
	Giáo dục Mầm non
	12
	Quản trị kinh doanh

	2
	Giáo dục Tiểu học
	13
	Kinh tế nông nghiệp

	3
	Sư phạm Toán học
	14
	Tài chính-Ngân hàng

	4
	Sư phạm Vật lý
	15
	Khoa học môi trường

	5
	Sư phạm Hóa học
	16
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

	6
	Sư phạm Tin học
	17
	Luật

	7
	Sư phạm Tiếng Anh
	18
	Ngôn ngữ Trung Quốc

	8
	Sư phạm Ngữ văn
	19
	Khoa học cây trồng

	9
	Giáo dục Chính trị
	20
	Công nghệ thông tin

	10
	Ngôn ngữ Anh
	21
	Chính trị học

	11
	Kế toán
	
	

	2.3. Các ngành đào tạo cử nhân cao đẳng

	1
	Sư phạm Toán học
	9
	Giáo dục Mầm non

	2
	Sư phạm Tin học
	10
	Giáo dục Tiểu học

	3
	Sư phạm Vật lý
	11
	Sư phạm Sinh học

	4
	Sư phạm Công nghệ
	12
	Sư phạm Hóa học

	5
	Sư phạm Ngữ văn
	13
	Sư phạm Tiếng Anh

	6
	Sư phạm Mỹ thuật
	14
	Công nghệ thông tin

	7
	Sư phạm Âm nhạc
	15
	Kế toán

	8
	Giáo dục thể chất
	
	

	2.4. Các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

	1
	Giáo dục Mầm non
	8
	Thiết bị-Thư viện

	2
	Giáo dục Tiểu học
	9
	Thủy lợi tổng hợp

	3
	Kế toán doanh nghiệp
	10
	Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

	4
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	11
	Chăn nuôi-Thú y

	5
	Tin học
	12
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật

	6
	Hành chính-Văn thư
	13
	Lâm sinh tổng hợp

	7
	Lưu trữ
	14
	Quản lý đất đai



3. Cơ cấu tổ chức quản lý


3.1. Lãnh đạo Trường

	Hiệu trưởng:
	P.GS.TS. Nguyễn Đình Thọ
	DĐ: 0941698999
Email: tho.nguyendinh@htu.edu.vn

	Phó Hiệu trưởng:
	TS. Cao Thành Lê
	DĐ: 0916836489

Email: le.caothanh@htu.edu.vn

	Phó Hiệu trưởng:
	TS. Đoàn Hoài Sơn
	DĐ: 0916877248
Email: son.doanhoai@htu.edu.vn

	Phó Hiệu trưởng:
	ThS. Lê Thị Hường
	DĐ: 0915234235

Email: huong.lethi@htu.edu.vn



3.2. Các tổ chức đoàn thể

3.2.1. Đảng bộ trường

	Bí thư Đảng ủy
	Đồng chí Cao Thành Lê
	DĐ: 0916836489

Email: le.caothanh@htu.edu.vn

	Phó Bí thư Đảng ủy
	Đồng chí Nguyễn Đình Thọ
	DĐ: 0941698999

Email: tho.nguyendinh@htu.edu.vn

	Phó Bí thư Đảng ủy
	Đồng chí Lê Thị Hường
	DĐ: 0915234235

Email: huong.lethi@htu.edu.vn



3.2.2. Công đoàn trường

	Chủ tịch:
	Đồng chí Nguyễn Hoài Sanh
	DĐ: 0917789988

Email: sanh.nguyenhoai@htu.edu.vn

	Phó Chủ tịch:
	Tống Thị Cẩm Lệ
	DĐ: 0975536318
Email: le.tongthicam@htu.edu.vn



3.2.3. Đoàn Trường

	Bí thư:
	Đồng chí Biện Văn Quyền
	DĐ: 0914482739

Email: quyen.bienvan@htu.edu.vn

	Phó Bí thư:
	Đồng chí Hoàng Sỹ Nam
	DĐ: 0944666038
Email: nam.hoangsy@htu.edu.vn

	Phó Bí thư:
	Nguyễn Công Viên
	DĐ: 0919587889

Email: vien.nguyencong@htu.edu.vn



3.2.4. Hội Sinh viên

	Chủ tịch:
	Ông Nguyễn Công Viên
	DĐ: 0919587889

Email: vien.nguyencong@htu.edu.vn


3.2.5. Hội Cựu chiến binh
	Chủ tịch:
	Đồng chí Đinh Văn Nam
	DĐ: 0918337033
Email: nam.dinhvan@htu.edu.vn



3.3. Các phòng, ban chức năng
	1.
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	TP
	Nguyễn Đình Tuấn
	DĐ: 0915565439

	
	
	
	
	Email: tuan.nguyendinh@htu.edu.vn

	2.
	Phòng Đào tạo
	TP
	Trần Anh Vũ
	DĐ: 0904391227

	
	
	
	
	Email: vu.trananh@htu.edu.vn

	3.
	Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng
	Phó.TP
	Phan Thị Dung
	DĐ: 0948192278

	
	
	
	
	Email: dung.phanthi@htu.edu.vn

	4.
	Phòng Kế hoạch-Tài chính
	TP
	Nguyễn Viết Hùng
	DĐ: 0912277316

	
	
	
	
	Email: hung.nguyenviet@htu.edu.vn

	5.
	Phòng Quản lý khoa học
	TP
	Bùi Thị Quỳnh Thơ
	DĐ: 0912883114

	
	
	
	
	Email: tho.buithiquynh@htu.edu.vn

	6.
	Phòng Hợp tác quốc tế
	TP
	Hồ Thị Nga
	DĐ: 0947311271

	
	
	
	
	Email: nga.hothi@htu.edu.vn

	7.
	Phòng Quản lý Đào tạo SĐH
	TP
	Trần Thị Ái Đức
	DĐ: 0902262369

	
	
	
	
	Email: duc.tranthiai@htu.edu.vn

	8.
	Phòng Thanh tra 
	Phó .TP
	Trương Quang Duẩn
	DĐ: 0912385998

	
	
	
	
	Email: duan.truongquag@htu.edu.vn

	9.
	Phòng Công tác CT-HSSV
	TP
	Ngô Tất Đạt
	DĐ: 0912591778

	
	
	
	
	Email: dat.ngotat@htu.edu.vn

	10.
	Phòng Quản trị
	TP
	Ngô Đăng Thuận
	DĐ: 0916955478

	
	
	
	
	Email: thuan.ngodang@htu.edu.vn

	11.
	Ban QL Dự án
	Phó.TB
	Cù Huy Lộc
	DĐ: 0913071224

	
	
	
	
	Email: loc.cuhuy@htu.edu.vn

	3.4 Các trung tâm trực thuộc

	1
	Giáo dục thường xuyên.
	GĐ
	Nguyễn Thị Hải Yến
	DĐ: 988823808

	
	
	
	
	Email: yen.nguyenthihai

	2
	Y tế - Môi trường
	GĐ
	Hoàng Văn Thiềm
	DĐ: 943742678

	
	
	
	
	Email: thiem.hoangvan

	3
	Công nghệ thông tin
	GĐ
	Nguyễn Viết Phú
	DĐ: 912539858

	
	
	
	
	Email: phu.nguyenviet

	4
	Thông tin - Thư viện
	GĐ
	Đinh Văn Nam
	DĐ: 918337033

	
	
	
	
	Email: nam.dinhvan

	5
	Ngoại ngữ-Tin học-Kỹ năng mềm
	GĐ
	Cao Thành Lê
	DĐ: 983336489

	
	
	
	
	Email: le.caothanh

	6
	Dịch vụ Hỗ trợ sinh viên
	GĐ
	Thái Đình Hưng
	DĐ: 912266799

	
	
	
	
	Email: hung.thaidinh


3.5. Các khoa, bộ môn trực thuộc

3.5.1. Khoa Sư phạm

Tổng số cán bộ, giảng viên:  38, trong đó có: 6 TS; 28 ThS; 4 CN đại học.


Lãnh đạo khoa

	Trưởng khoa:
	TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
	DĐ: 0912999125

Email: tam.nguyenthithanh@htu.edu.vn

	Phó Trưởng khoa:
	ThS. Nguyễn Khánh
	DĐ: 0912999296

Email: khanh.nguyen@htu.edu.vn

	Phó Trưởng khoa:
	ThS. Đặng Thị Yến
	DĐ: 0913278373

Email: yen.dangthi@htu.edu.vn



3.5.2. Khoa Tiếng Việt

Tổng số cán bộ, giảng viên: 13, trong đó có: 7 ThS; 6 CN đại học.


Lãnh đạo khoa

	Trưởng khoa:
	ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa
	DĐ: 0948866538

Email: hoa.nguyenthithai@htu.edu.vn

	Phó Trưởng khoa:
	ThS. Trần Thị Anh Thư
	DĐ: 0986000189
Email: thu.tranthianh@htu.edu.vn



3.5.3. Khoa Ngoại ngữ


Tổng số cán bộ, giảng viên: 27, trong đó có: 2 TS; 21 ThS; 4 CN đại học.


Lãnh đạo khoa

	Trưởng khoa:
	TS. Nguyễn Gia Việt
	DĐ: 0916013830
Email: viet.nguyengia@htu.edu.vn

	Phó Trưởng khoa:


	Trần Minh Đức
	DĐ: 0984639778

Email: duc.tranminh@htu.edu.vn



3.5.4. Khoa Lí luận chính trị


Tổng số cán bộ, giảng viên: 19, trong đó có: 4 TS; 15 ThS.


Lãnh đạo khoa

	Trưởng khoa:


	TS. Nguyễn Hoài Sanh
	DĐ: 0917789988

Email: sanh.nguyenhoai@htu.edu.vn

	Phó Trưởng khoa:
	TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	DĐ: 0983874276
Email: nhan.nguyenthithanh@htu.edu.vn



3.5.5. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ


Tổng số cán bộ, giảng viên: 18, trong đó có: 1 PGS; 1 TS; 16 ThS.


Lãnh đạo khoa

	Trưởng khoa:


	TS. Nguyễn Sỹ Minh
	DĐ: 0912442405
Email: minh.nguyensy@htu.edu.vn

	Phó Trưởng khoa:
	ThS. Trần Thị Thiều Hoa
	DĐ: 0985851468
Email: hoa.tranthithieu@htu.edu.vn



3.5.6. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh


Tổng số cán bộ, giảng viên: 40, trong đó có: 3 TS; 36 ThS; 1 CN đại học.


Lãnh đạo khoa

	Trưởng khoa:


	ThS. Hoàng Ngọc Hà
	DĐ: 0912266270

Email: ha.hoangngoc@htu.edu.vn

	Phó Trưởng khoa:
	TS. Trần Thu Thủy
	DĐ: 0936027393
Email: thuy.tranthu@htu.edu.vn



3.5.7. Khoa Nông nghiệp

Tổng số cán bộ, giảng viên: 8, trong đó có: 2 TS; 6 ThS.


Lãnh đạo khoa

	Trưởng khoa:


	TS. Lâm Xuân Thái
	DĐ: 0966767278

Email: thai.lamxuan@htu.edu.vn

	Phó Trưởng khoa:
	ThS. Lê Văn Quang
	DĐ: 0912923100
Email: quang.levan@htu.edu.vn



3.5.8. Bộ môn Tâm lý - Giáo dục


Tổng số cán bộ, giảng viên: 6, trong đó có: 2 TS; 4 ThS.

	Trưởng bộ môn:


	TS. Nguyễn Văn Tịnh
	DĐ: 0916955505

Email: tinh.nguyenvan@htu.edu.vn

	Phó Trưởng BM:
	ThS. Nguyễn Thu Phương
	DĐ: 0945024567
Email: phuong.nguyenthu@htu.edu.vn



3.5.9. Bộ môn Giáo dục thể chất


Tổng số cán bộ, giảng viên: 13, trong đó có 11 ThS; 2 CN đại học.

	Trưởng bộ môn:


	ThS. Nguyễn Văn Thành
	DĐ: 0988363755
Email: thanh.nguyenvan@htu.edu.vn

	Phó Trưởng BM:
	ThS. Nghiêm Sỹ Đồng
	DĐ: 0988653724
Email: dong.nghiemsy@htu.edu.vn


Phần 2

QUY CHẾ ĐÀO TẠO

2.1. Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ

	UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

[image: image1.png]



Số: 789/QĐ-TĐHHT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Căn cứ điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của trường Đại học Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định số 1328/2015/QĐ-TĐHHT ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét điều kiện thực tế của nhà trường và đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.
Điều 2. Quyết định này được áp dụng thực hiện tổ chức đào tạo từ năm học 2017 - 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các khoa, bộ môn trực thuộc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Các đơn vị đào tạo;

- Phong KH-TC, HCTH;

- Lưu VT,Phòng ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ 




	UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH

Về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 (Ban hành theo Quyết định số 789/QĐ-TĐHHT ngày 30 tháng 10 năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh)


Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.

 2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học và cao đẳng tại Trương Đại học Hà Tĩnh thực hiện theo hình thức tích luỹ tín chỉ.

Điều 2. Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần

Thực hiện theo Quy chế đào tạo theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT:

“1. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là chương trình) cần thể hiện rõ: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình. 

2. Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu song ngành, kiểu ngành chính - ngành phụ, kiểu 2 văn bằng) và được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

3. Đề cương chi tiết của từng học phần phải thể hiện rõ số lượng tín chỉ, điều kiện tiên quyết (nếu có), nội dung lý thuyết và thực hành, cách thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần.

4. Hiệu trưởng ban hành chương trình thực hiện trong trường mình, với khối lượng của mỗi chương trình không dưới 180 tín chỉ đối với khóa đại học 6 năm; 150 tín chỉ đối với khóa đại học 5 năm; 120 tín chỉ đối với khóa đại học 4 năm; 90 tín chỉ đối với khóa cao đẳng 3 năm; 60 tín chỉ đối với khóa cao đẳng 2 năm.

Điều 3. Học phần và Tín chỉ
Thực hiện theo Quy chế đào tạo theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT:

 “1. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã số riêng. 

2. Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.

a) Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy;

b) Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.”

3. Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định tối thiểu bằng 15 giờ học lý thuyết và 30 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; hoặc bằng 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận và 15 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; hoặc bằng 45 giờ thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp, luận văn, luận án.

4. Một tiết học được tính bằng 50 phút.

5. Học phần tiên quyết: Học phần A là tiên quyết của học phần B có nghĩa là điều kiện bắt buộc để SV đăng kí học phần B là đã học xong và đạt yêu cầu ở học phần A.

6. Học phần trước: Học phần A là học trước của học phần B nghĩa là điều kiện bắt buộc để đăng kí học phần B là SV đã học xong học phần A (có thể chưa đạt).

7. Học phần song hành: Học phần A là song hành với học phần B, điều kiện bắt buộc để đăng kí học phần A là đã đăng kí (hoặc đã học xong) học phần B.

8. Có 3 hình thức tổ chức dạy - học:

- Lên lớp: Sinh viên học tập trên lớp thông qua bài giảng, hướng dẫn của giảng viên trên lớp.


- Thực hành: Sinh viên học tập thông qua thực hành, thực tập, làm bài tập, đọc và nghiên cứu tài liệu, … dưới sự trợ giúp trực tiếp của giảng viên.

- Tự học: Sinh viên tự học tập, nghiên cứu theo hình thức cá nhân hoặc tổ/nhóm (ở nhà, ở thư viện, … ) và theo kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung do giảng viên giao; được kiểm tra, đánh giá và tích luỹ vào kết quả học tập của học phần.

9. Học phí tín chỉ: được xác định căn cứ theo chi phí của các hoạt động giảng dạy - học tập, khấu hao cơ sở vật chất tính cho một tín chỉ. Học phí thu theo học kì được xác định theo số tín chỉ mà SV đăng kí học trong học kì đó. Mức học phí do Hiệu trưởng quy định  cho từng bậc học và từng hệ đào tạo theo năm học.

Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy

Thời gian hoạt động giảng dạy hằng ngày của Trường được tính từ 7h00’ đến 21h30’. 

Tùy theo số lượng sinh viên, số lớp học cần được tổ chức và điều kiện cơ sở vật chất của trường, Trưởng phòng Đào tạo sắp xếp thời khóa biểu hàng ngày cho các lớp.

Điều 5. Đánh giá kết quả học tập

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau:

1. Số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ (gọi tắt là khối lượng học tập đăng ký).

2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó, với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từng học phần.

3. Khối lượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của những học phần đã được đánh giá theo thang điểm chữ A, B+, B, C+, C, D+, D tính từ đầu khóa học.

4. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần và được đánh giá bằng các điểm chữ A, B+, B, C+, C, D+, D mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ.

Chương 2. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 6. Thời gian và kế hoạch đào tạo

1. Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức đào tạo theo khoá học, năm học và học kỳ.

a) Khoá học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Tuỳ thuộc chương trình, khoá học được quy định như sau:

- Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo;

- Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo.

b) Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có 15 tuần thực học, 3 tuần ôn tập và thi. Ngoài hai học kỳ chính, Trường có thể tổ chức thêm 1 đến 2 học kỳ phụ để sinh viên có điều kiện được học lại; học bù hoặc học vượt. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học, 1 tuần ôn tập và thi.

2. Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu quy định cho các chương trình, Hiệu trưởng dự kiến phân bổ số học phần cho từng năm học, từng học kỳ.

3. Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm: thời gian thiết kế cho chương trình quy định tại khoản 1 của Điều này, cộng với 2 học kỳ đối với các khóa học dưới 3 năm; 4 học kỳ đối với các khóa học từ 3 đến dưới 5 năm; 6 học kỳ đối với các khóa học từ 5 đến 6 năm. 

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

Điều 7. Đăng ký nhập học 

1. Khi đăng ký vào học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Hà Tĩnh, ngoài các giấy tờ phải nộp theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, sinh viên phải nộp cho Phòng Đào tạo đơn xin học theo hệ thống tin chỉ theo mẫu do trường quy định. Tất cả các giấy tờ khi sinh viên nhập học phải được xếp vào túi hồ sơ của từng cá nhân và được quản lý tại đơn vị do Hiệu trưởng quy định.

2. Sau khi xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận người đến học là sinh viên chính thức của trường và cấp cho họ:

a) Thẻ sinh viên;

b) Sổ đăng ký học tập (có thể sử dụng sở điện tử);

c) Phiếu nhận cố vấn học tập.

3. Mọi thủ tục đăng ký nhập học phải được hoàn thành trong thời hạn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

4. Sinh viên nhập học phải được trường cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội dung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên.

Điều 8. Sắp xếp sinh viên vào học các chương trình hoặc ngành đào tạo

1. Những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển được trường sắp xếp vào học các chương trình (hoặc ngành đào tạo) đã đăng ký.

2. Những thí sinh trúng tuyển theo nhóm chương trình (hoặc theo nhóm ngành đào tạo) trong kỳ thi tuyển sinh, đầu khoá học trường công bố công khai chỉ tiêu đào tạo cho từng chương trình (hoặc từng ngành đào tạo). Căn cứ vào đăng ký chọn chương trình (hoặc ngành đào tạo), điểm thi tuyển sinh và kết quả học tập, trường sắp xếp sinh viên vào các chương trình (hoặc ngành đào tạo). Mỗi sinh viên được đăng ký một số nguyện vọng chọn chương trình (hoặc ngành đào tạo) theo thứ tự ưu tiên. Tùy điều kiện tuyển sinh từng năm, Hiệu trưởng sẽ quy định số lượng và tiêu chí cụ thể đối với từng chương trình (hoặc ngành đào tạo) để sinh viên đăng ký.”

Điều 9. Tổ chức lớp học

1. Lớp học phần được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký khối lượng học tập của sinh viên ở từng học kỳ. Số lượng sinh viên của mỗi lớp học phần được giới hạn bởi sức chứa của phòng học hoặc phòng thí nghiệm. Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu quy định thì lớp học sẽ không được tổ chức và sinh viên phải đăng ký chuyển sang học những học phần khác có lớp, nếu chưa đảm bảo đủ quy định về khối lượng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ.

Số lượng sinh viên tối thiểu để xem xét mở lớp học phần trong học kì đối với các học phần lý thuyết là:

- 60 sinh viên cho các học phần cơ bản, cơ sở của các nhóm ngành lớn;

- 40 sinh viên cho các học phần khác.

- Trong trường hợp các học phần chuyên ngành, nếu có đề nghị của đơn vị quản lí ngành, Hiệu trưởng sẽ xem xét để mở lớp có số sinh viên đăng ký thấp hơn.

Lớp học phần thực hành, thí nghiệm, thực tập được mở theo khả năng sắp xếp đảm nhận của các đơn vị đào tạo.

2. Đánh giá lớp học phần

- Đánh giá lớp học phần là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Công việc đánh giá lớp học phần được tiến hành thông qua thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về nội dung học phần, tổ chức lớp học, các hoạt động dạy và học của mỗi lớp, từ đó đưa ra đánh giá kết luận để có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Các nguồn thông tin bao gồm:

+ Ý kiến phản hồi từ cố vấn học tập, giảng viên và các đơn vị quản lý;

+ Ý kiến phản hồi từ các sinh viên;

+ Thông tin kiểm tra giảng dạy từ Phòng Thanh tra, Phòng Đảm bảo chất lượng và các khoa quản lý sinh viên;

+ Thống kê điểm đánh giá học phần của lớp học.

- Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV phối hợp với Phòng Thanh tra, Phòng Đảm bảo chất lượng và các khoa tổ chức việc đánh giá lớp học thường xuyên cuối mỗi học kỳ. Kết quả đánh giá lớp học phải được báo cáo trực tiếp lên Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo). Hiệu trưởng quyết định về hình thức sử dụng kết quả đánh giá lớp học và chỉ đạo thực hiện các biện pháp điều chỉnh cần thiết.

3. Lớp sinh viên và cố vấn học tập.

Mỗi lớp sinh viên có một tên riêng gắn với khóa đào tạo, khoa chủ quản quản lí hành chính và do một giảng viên được khoa cử làm cố vấn học tập (Hiệu trưởng ra quyết định công nhận), tư vấn cho sinh viên về các vấn đề học vụ, giúp sinh viên lập kế hoạch học tập trong từng học kì và kế hoạch cho toàn khóa học 
Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập

1. Đầu mỗi năm học, Phòng Đào tạo thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương trình trong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề cương chi tiết, điều kiện tiên quyết để được đăng ký học cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các học phần.

Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập của bản thân, từng sinh viên phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong học kỳ đó với Phòng Đào tạo của trường. 

2. Thủ tục đăng kí

Trước ki bắt đầu mỗi học kì ít nhất 2 tuần, sinh viên phải theo dõi các thông báo về kế hoạch đăng kí các học phần của Phòng Đào tạo và của các khoa để chủ động đăng kí qua mạng hoặc website của trường hoặc phiếu đăng kí học qua cố vấn học tập.

3. Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

a) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường;

b) 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu.

c) Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở học kỳ phụ.

4. Sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 12 tín chỉ cho mỗi học kỳ. Không hạn chế khối lượng đăng ký học tập của những sinh viên xếp hạng học lực bình thường.

5. Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên quyết của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể.

6. Phòng Đào tạo của trường chỉ nhận đăng ký khối lượng học tập của sinh viên ở mỗi học kỳ khi đã có chữ ký chấp thuận của cố vấn học tập trong sổ đăng ký học tập hoặc theo quy định của Hiệu trưởng. Khối lượng đăng ký học tập của sinh viên theo từng học kỳ phải được ghi vào phiếu đăng ký học do phòng đào tạo của trường lưu giữ.

Điều 11. Rút bớt học phần đã đăng ký
1. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính, sau 1 tuần kể từ đầu học kỳ phụ. Ngoài thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học học phần này sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.

2. Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký:

a) Sinh viên phải tự viết đơn gửi phòng đào tạo của trường;

b) Được cố vấn học tập chấp thuận hoặc theo quy định của Hiệu trưởng;

c) Không vi phạm khoản 3 Điều 10 của Quy chế này.

Sinh viên chỉ được phép bỏ lớp đối với học phần xin rút bớt, sau khi giảng viên phụ trách nhận giấy báo của Phòng Đào tạo.

Điều 12. Đăng ký học lại

1. Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B+, B, C+, C, D+, hoặc D.

2. Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.

 3. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, sinh viên được quyền đăng ký học lại hoặc học đổi sang học phần khác đối với các học phần bị điểm D trở lên (lấy kết quả cao nhất trong các lần học) để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. 

Điều 13. Nghỉ ốm

Thực hiện theo Quy chế đào tạo theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT:

“Sinh viên xin nghỉ ốm trong quá trình học hoặc trong đợt thi, phải viết đơn xin phép gửi trưởng khoa trong vòng một tuần kể từ ngày ốm, kèm theo giấy chứng nhận của cơ quan y tế trường, hoặc y tế địa phương hoặc của bệnh viện.”

Điều 14. Xếp hạng năm đào tạo và học lực

1. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy, sinh viên được xếp hạng năm đào tạo như sau:

- Sinh viên năm thứ nhất: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 30 tín chỉ.

- Sinh viên năm thứ hai: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 30 tín chỉ đến dưới 60 tín chỉ.

- Sinh viên năm thứ ba: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 60 tín chỉ đến dưới 90 tín chỉ.

- Sinh viên năm thứ tư: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 90 tín chỉ đến dưới 120 tín chỉ.

- Sinh viên năm thứ năm: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 120 tín chỉ đến dưới 150 tín chỉ.

- Sinh viên năm thứ sáu: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 150 tín chỉ trở lên.

2. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy, sinh viên được xếp hạng về học lực như sau:

a) Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.

b) Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00, nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.

3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ chính ngay trước học kỳ phụ để xếp hạng sinh viên về học lực.

Điều 15. Nghỉ học tạm thời
Thực hiện theo Quy chế đào tạo theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT:

“1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

b) Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này.

2. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.”
Điều 16. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học

1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên được dựa trên một trong các điều kiện sau:

a) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

b) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Có 2 lần liên tiếp bị cảnh báo kết quả học tập; 

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này; 

c) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

3. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường phải thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường sinh viên vừa theo học hoặc tại trường khác có các chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại các điểm a, b khoản 2 của Điều này được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 17. Học cùng lúc hai chương trình

Thực hiện theo Quy chế đào tạo theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT:

“1. Học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

c) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

3. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

4. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.”

Điều 18. Chuyển trường

Thực hiện theo Quy chế đào tạo theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT:

“1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:

a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;

b) Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến;

d) Không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

a) Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

b) Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;

c) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;

d) Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

3. Thủ tục chuyển trường:

a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường;

b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.”

Chương 3. KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN

Điều 19. Đánh giá học phần

1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính bao gồm:

(1). Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (A: trung bình cộng của các bài kiểm tra);

(2). Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận (B);

(3). Điểm đánh giá phần thực hành (nếu có) (C);

(4). Điểm chuyên cần (vắng học 2% tổng số tiết trừ 1 điểm, tính theo thang điểm 10) (D);

(5). Điểm thi giữa học phần (E);

(6). Điểm thi kết thúc học phần (được tổ chức vào cuối mỗi học kì) hoặc điểm tiểu luận thay thế (T).  

	A
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	E
	Điểm trung bình bộ phận
	Điểm học 

phần

	Hệ số: 2
	Trung bình cộng của B, C, D (M)

Hệ số: 1
	Hệ số: 2
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Trong đó: 

TK là điểm học phần; 

BP là điểm trung bình bộ phận của học phần;

T là điểm thi kết thúc học phần hoặc điểm tiểu luận thay thế;

(TK, BP, T làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
2. Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ (được làm tròn đến một chữ số thập phân) là điểm của học phần thực hành. Căn cứ vào yêu cầu của chương trình, giảng viên đánh giá các bài thực hành, tổng hợp điểm vào sổ điểm diện và ghi điểm cá nhân.

3. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận. 
Điều 20. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần

1. Việc tổ chức thi kết thúc học phần được tổ chức vào cuối mỗi học kỳ, gồm một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc học phần. Kỳ thi phụ dành cho những sinh viên không tham dự kỳ thi chính hoặc có học phần bị điểm F ở kỳ thi chính và được tổ chức sớm nhất là hai tuần sau kỳ thi chính.

2. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ. 

Điều 21. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết thúc học phần

1. Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong chương trình. Việc ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được thực hiện theo quy định của Hiệu trưởng.

Bảng 2: Thời lượng đề thi

	Khối  lượng kiến thức
	Thời gian làm bài
	Ghi chú

	
	Đề thi tự luận
	Đề thi trắc nghiệm
	

	1 tín chỉ
	60’
	45’
	Nếu kết hợp trắc nghiệm và tự luận thì thời gian thi tính theo đề tự luận

	2 tín chỉ
	60’
	45’
	

	3 tín chỉ
	90’
	60’
	

	4 tín chỉ
	90’
	60’
	


2. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), trắc nghiệm trên máy tính, vấn đáp, làm bài tập lớn, thực hành trên máy tính, đề án môn học, hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Hiệu trưởng duyệt các hình thức thi thích hợp cho từng học phần.

3. Việc chấm thi kết thúc các học phần chỉ có lý thuyết và việc chấm tiểu luận, bài tập lớn phải do hai giảng viên đảm nhiệm. Điểm thi phải được công bố chậm nhất là 2 tuần kể từ ngày thi, điểm tiểu luận, bài tập lớn được công bố chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận bài tiểu luận.

Hiệu trưởng quy định việc bảo quản các bài thi, quy trình chấm thi và lưu giữ các bài thi sau khi chấm. Thời gian lưu giữ các bài thi viết, tiểu luận, bài tập lớn, đề án môn học ít nhất là hai năm, kể từ ngày thi hoặc ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn, đề án môn học.

4. Thi vấn đáp kết thúc học phần phải do hai giảng viên thực hiện. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn hoặc trưởng khoa quyết định.

Các điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần phải ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của trường, có chữ ký của cả hai giảng viên chấm thi và làm thành  hai bản. Một bản lưu tại văn phòng khoa và một bản gửi về phòng đào tạo của trường, chậm nhất một tuần sau khi kết thúc chấm thi học phần.

5. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng coi như đã dự thi một lần và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Những sinh viên này khi được trưởng khoa cho phép được dự thi một lần ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có).

6. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi chính, nếu được trưởng khoa cho phép, được dự thi ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có), điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm thi lần đầu. Trường hợp không có kỳ thi phụ hoặc thi không đạt trong kỳ thi phụ những sinh viên này sẽ phải dự thi tại các kỳ thi kết thúc học phần ở các học kỳ sau hoặc học kỳ phụ.

Điều 22. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

2. Điểm học phần là trung bình cộng của điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ, thang điểm 4, như sau (Bảng 3):

Bảng 3 : Xếp loại học tập và quy đổi từ thang điểm 10 và thang điểm 4

	Xếp loại
	Thang điểm 10
	Thang điểm 4

	
	
	Điểm chữ
	Điểm số

	a. Đạt (*)
	Xuất sắc
	Từ
	8,5
	đến
	10
	A
	4,0

	
	Giỏi
	Từ
	8,0
	đến
	8,4
	B+
	3,3

	
	Khá
	Từ
	7,0
	đến
	7,9
	B
	3,0

	
	TB Khá
	Từ
	6,5
	đến
	6,9
	C+
	2,3

	
	
	Từ
	5,5
	đến
	6,4
	C
	2,0

	
	Trung bình
	Từ
	5,0
	đến
	5,4
	D+
	1,3

	
	Yếu
	Từ
	4,0
	đến
	4,9
	D
	1,0

	b. Không đạt
	Kém
	Dưới 4,0
	F
	0,0


(*) Riêng điểm học phần thực tập và làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp, điểm đạt yêu cầu từ 5,5 (thang điểm 10) hoặc từ C trở lên .

- Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau:

 I   Chưa đủ dữ liệu đánh giá.

 X  Chưa nhận được kết quả thi.

- Đối với những học phần được nhà trường cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả.

3. Việc xếp loại các mức điểm A, B+, B, C+, C, D+, D, F được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0;

b) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà trước đó sinh viên được giảng viên cho phép nợ;

c) Chuyển đổi từ các trường hợp X qua.

4. Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 3 Điều này, còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận mức điểm F.

5. Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được trưởng khoa cho phép;

b) Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những lý do khách quan, được trưởng khoa chấp thuận.

Trừ các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quy định, trước khi bắt đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong các nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ để được chuyển điểm. Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

6. Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những học phần mà phòng đào tạo của trường chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ khoa chuyển lên.

7. Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Điểm học phần được đánh giá ở các mức điểm A, B+, B, C+, C, D+, D trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt.

b) Những học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ trường khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình.

Điều 23. Cách tính điểm trung bình chung

1. Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như Bảng 3.

2. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:

Trong đó: 

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ai là điểm của học phần thứ i

ni là số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.

Chương 4. XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 24. Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp 
1. Đầu học kỳ cuối khoá, các sinh viên được đăng ký làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp hoặc học thêm một số học phần chuyên môn được quy định như sau:

a) Làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp: áp dụng cho sinh viên có điểm TBC tích lũy đạt từ 2.5 trở lên theo thang điểm 4. Đồ án, khoá luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng 6 tín chỉ cho trình độ đại học. 

b) Học và thi một số học phần chuyên môn: sinh viên không được giao làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp phải đăng ký học thêm 6 tín chỉ cho trình độ đại học ở một số học phần chuyên môn, để tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình.

2. Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi để làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Đối với một số ngành đào tạo đòi hỏi phải dành nhiều thời gian cho thí nghiệm hoặc khảo sát để sinh viên hoàn thành đồ án, khoá luận tốt nghiệp, trường có thể bố trí thời gian làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp kết hợp với thời gian thực tập chuyên môn cuối khoá.

3. Sinh viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì không được đăng kí làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Điều 25. Chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp
1. Hiệu trưởng quyết định danh sách giảng viên chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Việc chấm mỗi đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải do 2 giảng viên đảm nhiệm.

2. Điểm của đồ án, khoá luận tốt nghiệp được chấm theo thang điểm 10. Kết quả chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp được công bố chậm nhất là 3 tuần, kể từ ngày nộp đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Điểm đồ án, khoá luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học.

3. Sinh viên có đồ án, khoá luận tốt nghiệp bị điểm F, phải đăng ký làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Điều 26. Thực tập cuối khoá 

Thời gian thực tập cuối khóa là 8 tuần đến 10 tuần. Hiệu trưởng quy định nội dung, hình thức thực tập cuối khoá (có văn bản riêng).

Điều kiện để sinh viên được đi thực tập cuối khóa:

- Đã cơ bản hoàn thành các học phần thuộc chương trình đào tạo.

- Đang trong thời gian còn được phép học tại Trường (tính cả thời gian thực tập cuối khóa).

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 27. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b) Tích lũy đủ số học phần quy định theo chương trình đào tạo.

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4);

d) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng-an ninh và giáo dục thể chất.

e) Đạt chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ, kỷ năng mềm theo quy định của Hiệu trưởng.

2. Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Hội đồng xét tốt nghiệp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, Trưởng phòng Đào tạo làm Thư ký và các thành viên là các trưởng khoa chuyên môn, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên.

 3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Điều 28. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo 

1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, như sau: 

a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

b) Loại giỏi:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Loại khá:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Loại trung bình khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,30 đến 2,49.

e) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,29.

2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a) Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

3. Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm theo từng học phần. Trong bảng điểm có ghi chuyên ngành (hướng chuyên sâu) hoặc ngành phụ (nếu có).

 4. Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định tại khoản 1 Điều 27 của Quy chế này đối với một số chương trình đào tạo tương ứng với các ngành đào tạo khác nhau, thì sinh viên được cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau tương ứng với các ngành đào tạo đó. 

5. Sinh viên còn nợ chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất, nhưng đã hết thời gian tối đa được phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ ngày phải ngừng học, được trở về trường trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

6. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong chương trình của trường. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin chuyển qua các chương trình khác theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này. 

Chương 5. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 29. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra

Thực hiện theo Quy chế đào tạo theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT:

“1. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị đồ án, khoá luận tốt nghiệp, nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm.

2. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.
 3. Trừ trường hợp như quy định tại khoản 2 của Điều này, mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.” 

HIỆU TRƯỞNG

            (Đã ký)
          PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

2.2. Quy chế đào tạo một lúc 2 văn bằng

	UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH 

Về việc học cùng lúc hai chương trình tại Trường Đại học Hà Tĩnh

(Ban hành theo Quyết định số 1395/QĐ-ĐHHT, ngày 21 tháng 9 năm 2012

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh)

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này là văn bản pháp lý để Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện đào tạo đáp ứng nhu cầu người học muốn học thêm một chương trình thứ hai tại Trường, bao gồm: tuyển sinh; tổ chức đào tạo; kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp.


Điều 2. Học cùng lúc hai chương trình

Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên đang học một chương trình đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Hà Tĩnh, có nhu cầu học thêm một chương trình thứ hai tại Trường để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng hệ chính quy.


Điều 3. Đối tượng, điều kiện được học chương trình thứ hai

1. Là sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường đại học Hà Tĩnh, đã kết thúc năm học thứ nhất và chưa bắt đầu học kỳ cuối của chương trình thứ nhất. 

2. Điểm trung bình chung tích lũy ở chương trình thứ nhất không thuộc dạng xếp học lực yếu tại thời điểm đăng ký học chương trình thứ hai.

3. Không đang theo học chương trình thứ hai khác.

4. Có cùng khối thi và điểm thi tuyển sinh ngành thứ nhất không thấp hơn điểm chuẩn tuyển sinh ngành thứ hai của Trường Đại học Hà Tĩnh tại thời điểm xét tuyển.

5. Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất.

Chương 2. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO 


Điều 4. Chỉ tiêu và cách tuyển sinh

Chỉ tiêu đào tạo ngành học thứ hai được xây dựng trên cơ sở chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và số sinh viên thực tế nhập học hằng năm. Trước lúc bắt đầu năm học, Trường phát hành mẫu đơn thống nhất, thông báo công khai cho mọi sinh viên biết để đăng ký tham gia xét tuyển.


Điều 5. Quy trình đăng ký học chương trình thứ hai

Sinh viên hiện đang học chương trình thứ nhất tại Trường thỏa mãn các điều kiện ở Điều 3, muốn đăng ký học chương trình thứ hai tại Trường phải thực hiện các thủ tục sau :

1. Sinh viên nộp đơn đăng ký học (đã có phê duyệt cho phép của Trưởng khoa chủ quản) tại phòng Đào tạo;

2. Sau khi kiểm tra hồ sơ, xem xét thấy sinh viên đủ điều kiện được học chương trình thứ hai, Trưởng phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ký Quyết định cho phép sinh viên vào học chương trình thứ hai và gửi Quyết định này cho sinh viên đã nộp hồ sơ.

3. Khi nhận được Quyết định cho phép học chương trình thứ hai, sinh viên phải làm các thủ tục đăng ký môn học, nộp học phí và thực hiện đầy đủ các quy định khác đối với sinh viên của Trường. 


Điều 6. Thời gian và kế hoạch học tập 

1. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng (Ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo). Quá thời gian quy định trên, nếu sinh viên không tốt nghiệp chương trình thứ hai thì được cấp bảng điểm học tập các học phần đã tích lũy và giấy chứng nhận đã học xong chương trình thứ hai.

2. Kế hoạch học tập của chương trình thứ hai tuân thủ kế hoạch chung của Trường và quy định của quy chế đào tạo hiện hành.


Điều 7. Đăng ký khối lượng học tập

1. Khối lượng học tập tối thiểu sinh viên đăng ký cho mỗi học kỳ chính ở chương trình thứ hai (trừ học kỳ cuối khóa học ở chương trình thứ nhất hoặc thứ hai) là 4 tín chỉ. Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở học kỳ phụ.


2. Không hạn chế khối lượng đăng ký học tập tối đa đối với sinh viên xếp hạng học lực bình thường

3. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu kết quả học tập những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương hoặc thay thế được ở chương trình thứ nhất theo nguyên tắc số tín chỉ của chương trình thứ hai không lớn hơn số tín chỉ của chương trình thứ nhất và nội dung của chúng giống nhau ít nhất 80% .

4. Số các học phần thuộc kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được công nhận tương đương hoặc thay thế không được vượt quá 10 tín chỉ. 

5. Không sử dụng kiến thức học tập của các học phần ở chương trình thứ hai thay thế tương đương cho các học phần của chương trình thứ nhất.


Điều 8. Tiến độ học tập và đánh giá xếp hạng học tập 

 
1. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu điểm trung bình chung tích lũy ở chương trình thứ nhất bị xếp loại yếu, phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo. Khi điểm trung bình chung tích lũy của chương trình thứ nhất không còn bị xếp loại yếu, sinh viên được tiếp tục học chương trình thứ hai.

2. Cách đánh giá và xếp hạng học tập theo Quy chế đào tạo hiện hành.

3. Xếp hạng học lực của sinh viên ở chương trình thứ hai sau mỗi học kỳ chỉ căn cứ trên kết quả học tập của các học phần ở chương trình thứ hai, không tính đến điểm của các học phần tương đương hoặc thay thế được bảo lưu ở chương trình thứ nhất.


Điều 9. Quản lý kết quả học tập của sinh viên 

1. Phòng Đào tạo mở hồ sơ theo từng khóa học để quản lý số sinh viên học một lúc hai chương trình.

2. Trước lúc bắt đầu học kỳ mới, phòng Đào tạo kiểm tra kết quả học tập của sinh viên học hai chương trình, những sinh viên có kết quả học tập xếp loại yếu ở chương trình thứ nhất không được đăng ký môn học ở chương trình thứ hai.


Điều 10. Nghỉ học tạm thời và buộc thôi học 

1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời ở chương trình thứ hai theo quy định của Quy chế đào tạo hiện hành.

2. Sinh viên phải dừng học chương trình thứ hai nếu đang nghỉ học tạm thời ở chương trình thứ nhất.

3. Sinh viên bị buộc thôi học ở chương trình thứ hai nếu thuộc diện bị thôi học ở chương trình thứ nhất.


Điều 11.  Công nhận kết quả học tập và xét tốt nghiệp 

1. Không dùng kết quả học tập ở chương trình thứ hai để xét học bổng và các hình thức khen thưởng khác.

2. Không thực hiện các chế độ miễn giảm, các chính sách xã hội khi đào tạo chương trình thứ hai.

3. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp ở chương trình thứ hai khi đã tốt nghiệp chương trình thứ nhất và chưa vượt quá thời gian tối đa quy định tại Khoản 1, Điều 6.

4. Điểm trung bình chung tích lũy của sinh viên để xếp hạng tốt nghiệp ở chương trình thứ hai được tính trên điểm các học phần đã tích lũy ở chương trình thứ hai và các học phần tương đương hoặc thay thế đã tích lũy ở chương trình thứ nhất.

Chương 3. LƯU TRỮ HỒ SƠ ĐÀO TẠO


Điều 12. Lưu trữ hồ sơ đào tạo chương trình thứ hai 

1. Mọi hồ sơ liên quan đến chương trình đào tạo thứ hai phải được lưu trữ tại phòng Đào tạo theo quy định để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giám sát, đánh giá và thanh tra khi cần thiết.

2. Hồ sơ lưu trữ gồm :

a) Hồ sơ nhập học của sinh viên.

b) Quyết định của Hiệu trưởng cho phép sinh viên được học chương trình thứ hai;

c) Kết quả thi, kiểm tra các học phần, kết quả bảo lưu các học phần tương đương hoặc thay thế ở chương trình thứ nhất, quyết định công nhận tốt nghiệp và những tài liệu liên quan.

Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 


Điều 13. Thực hiện quy định 

1. Quy định này áp dụng trong Trường Đại học Hà Tĩnh bắt đầu từ năm học 2012-2013

2. Trong quá trình  thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh hoặc trở ngại, các các đơn vị đào tạo báo cáo bằng văn bản về phòng Đào tạo, Trưởng phòng Đào tạo tổng hợp báo cáo trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết. 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG 









     (Đã ký)






     
 GS.TS. Nguyễn Văn Đính


2.3. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của học sinh - sinh viên

A. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA SINH VIÊN

Trích Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Nhiệm vụ của sinh viên

1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của cơ sở giáo dục đại học.

2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống.

3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong trường học.

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy truyền thống của cơ sở giáo dục đại học.

5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

6. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.

7. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của cơ sở giáo dục đại học.

8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong cơ sở giáo dục đại học.

10. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của cơ sở giáo dục đại học.

II. Quyền của sinh viên

1. Được nhận vào học đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ sở giáo dục đại học.

2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của cơ sở giáo dục đại học; được phổ biến nội quy, quy chế về đào tạo, rèn luyện và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên.

3. Được tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bao gồm:

a) Sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

b) Tham gia nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật;

c) Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo quy định hiện hành của Nhà nước;

d) Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên ở nước ngoài; học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành;

e) Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường học theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học;

f) Sử dụng các dịch vụ công tác xã hội hiện có của cơ sở giáo dục đại học (bao gồm các dịch vụ về hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt,...)

g) Nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

4. Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định hiện hành; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Nhà nước.

5. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển cơ sở giáo dục đại học; đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.

6. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá và ưu tiên khi sắp xếp vào ở ký túc xá theo quy định.

7. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm học tập và rèn luyện, các giấy tờ liên quan và giải quyết các thủ tục hành chính khác.

III. Các hành vi sinh viên không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học.

4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội.

5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong cơ sở giáo dục đại học và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa cơ sở giáo dục đại học khi chưa được Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học cho phép.

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

B. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

I. Nội dung, hình thức khen thưởng

1. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên đạt thành tích xứng đáng để biểu dương, khen thưởng. Cụ thể:

a) Đoạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

c) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng;

d) Các thành tích đặc biệt khác.

Nội dung, hình thức và mức khen thưởng thường xuyên do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định.

2. Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên được tiến hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể:

a) Đối với cá nhân:

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.

- Tiêu chuẩn xếp loại:

+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên;

+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;

+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập đạt từ 3,6 (thang điểm 4) hoặc từ 9,0 (thang điểm 10) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc.

- Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên.

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm kết thúc học phần trong năm học đó dưới mức trung bình.

b) Đối với tập thể lớp sinh viên:

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc.

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể về tiêu chuẩn danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc.

II. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm

1. Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách: áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

d) Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.

2. Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để phối hợp quản lý, giáo dục.

3. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên:

a) Bản tự kiểm điểm (nếu có);

b) Biên bản của tập thể lớp sinh viên họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm;

c) Biên bản của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

d) Các tài liệu có liên quan.

4. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật

- Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

- Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

- Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn: khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương; chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để cơ sở giáo dục đại học xem xét, tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ điều kiện.

- Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.

C. QUY ĐỊNH VỀ NỘI TRÚ

Trích Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số  27 /2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 06 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
I. Đối tượng ưu tiên tiếp nhận ở nội trú

Khi tiếp nhận HSSV vào ở nội trú, trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của khu nội trú thì thứ tự ưu tiên theo đối tượng HSSV như sau:

1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật.

2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.

3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

5. Con mồ côi cả cha và mẹ.

6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. HSSV nữ. 

8. HSSV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

II. Quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên nội trú

1. Quyền của học sinh, sinh viên nội trú
- Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được ở và sử dụng các trang thiết bị trong khu nội trú theo hợp đồng nội trú đã ký với nhà trường (hoặc Trưởng ban quản lý khu nội trú) để phục vụ học tập và sinh hoạt.
- Được tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần do nhà trường tổ chức trong khu nội trú.

- Được đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong khu nội trú.

- Được kiến nghị với Trưởng ban quản lý khu nội trú và nhà trường các giải pháp để góp phần xây dựng khu nội trú văn minh, sạch đẹp, an toàn; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên trưởng ban quản lý khu nội trú của nhà trường giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của HSSV trong khu nội trú.

2. Nghĩa vụ của học sinh, sinh viên nội trú
- Thực hiện đăng ký tạm trú theo đúng quy định của Luật Cư trú hiện hành. Nếu vắng mặt tại khu nội trú quá 1 ngày phải báo với Ban quản lý khu nội trú.

- Chấp hành các quy định của khu nội trú về việc tiếp khách trong phòng ở, giờ tự học, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của HSSV khác trong phòng ở và khu nội trú. Đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong khu nội trú.

- Tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung trong khu nội trú. 

- Nộp đủ và đúng hạn phí nội trú theo quy định trong hợp đồng.
- Nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản của khu nội trú phải bồi thường theo quy định của Ban quản lý khu nội trú.

- Phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong khu nội trú liên quan đến HSSV vi phạm nội quy, quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với Ban quản lý khu nội trú. 

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động khác do nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú tổ chức; tích cực tham gia xây dựng khu nội trú văn minh, sạch đẹp, an toàn.

3. Các hành vi HSSV nội trú không được làm

- Cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở; gây mất trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường; viết vẽ, che chắn làm mất mỹ quan trong phòng ở và khu sinh hoạt chung của khu nội trú. 

- Chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở nội trú đã ký với nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú. 

- Tự ý đưa người lạ vào phòng ở của khu nội trú khi chưa được phép của Ban quản lý khu nội trú.

- Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, mại dâm dưới mọi hình thức.

- Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi bị cấm khác trong khu nội trú.

`

D. QUY ĐỊNH VỀ NGOẠI TRÚ

Trích Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT

I. Quyền của học sinh, sinh viên ngoại trú
1. Học sinh, sinh viên ngoại trú được hưởng các quyền theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn, được chính quyền địa phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú.

3. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng của mình đến chính quyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan hữu quan đối với các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng tại nơi cư trú.

II. Nghĩa vụ của học sinh, sinh viên ngoại trú
1. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường nơi cư trú và các hoạt động khác do địa phương tổ chức.

3. Phải đăng ký tạm trú với công an xã (phường, thị trấn) và báo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học.

4. Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, phải báo địa chỉ cư trú mới của mình với nhà trường trong thời hạn 20 ngày.

5. Học sinh, sinh viên ngoại trú có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại nơi có hộ khẩu thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại các khoản 1, 2, 4 của Điều này.

E. QUY ĐỊNH VỀ LƯU HỌC SINH

Ban hành kèm theo Quyết định số 1423/QĐ-TĐHHT ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

I. Quyền lợi của Lưu học sinh

1. Được nhận vào học đúng ngành nghề mà LHS đã đăng ký; được đối xử bình đẳng như đối với sinh viên Việt Nam; được phổ biến các quy chế, quy định liên quan đến LHS; được tạo điều kiện tìm hiểu phong tục tập quán Việt Nam.

2. Được bố trí ở trong ký túc xá của Nhà trường; được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao theo quy định của Nhà trường.

3. Được cấp thẻ sinh viên, thẻ thư viện, thẻ tạm trú có thời hạn để làm giấy tờ tùy thân và giải quyết các công việc liên quan đến học tập, sinh hoạt theo quy định.

4. Được Nhà trường xét trao học bổng và biểu dương khen thưởng đối với những LHS có kết quả học tập và nghiên cứu khoa học đạt loại giỏi trở lên.

5. Được thi, kiểm tra, bảo vệ khóa luận, đồ án, luận án tốt nghiệp, nhận chứng chỉ, bằng tốt nghiệp theo quy định của Nhà trường. 

6. Được về nước nghỉ hè, nghỉ lễ, được mời thân nhân đến thăm theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải tự túc kinh phí. Ngày Tết truyền thống của LHS được Nhà trường tổ chức gặp mặt, chúc mừng. 

7. Được nghỉ ốm hoặc nghỉ để chữa bệnh khi có sự đồng ý của Nhà trường.

8. LHS Hiệp định được cấp học bổng và các chế độ khác theo Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết giữa Việt Nam với phía gửi đào tạo và quy định hiện hành của Việt Nam.

9. Tập thể LHS cùng một nước, cùng học tại Trường Đại học Hà Tĩnh được cử đại diện Ban cán sự để quản lý mọi mặt đối với LHS của nước mình và làm đầu mối liên hệ với Nhà trường để giải quyết những việc có liên quan đến tập thể LHS nước mình.

10. Tập thể LHS cùng một tỉnh, cùng học tại Trường Đại học Hà Tĩnh được cử đại diện Tổ tự quản để quản lý mọi mặt đối với LHS của tỉnh mình và làm đầu mối liên hệ với Nhà trường, các đơn vị và Ban cán sự để giải quyết những vấn đề liên quan đến LHS tỉnh mình.

Điều 17. Trách nhiệm của Lưu học sinh 

1. Tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hà Tĩnh và Trường Đại học Hà Tĩnh. Tôn trọng phong tục, tập quán, văn hóa của các dân tộc khác; có quan hệ hữu nghị đối với người Việt Nam và các LHS nước khác.

2. Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định; làm các thủ tục để tham gia bảo hiểm thân thể; thực hiện đầy đủ, kịp thời các khoản đóng góp nghĩa vụ tài chính theo quy định của Trường Đại học Hà Tĩnh.

3. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, nộp hộ chiếu tại phòng Phòng Quản trị để quản lý. Khi cần thiết LHS được nhận lại hộ chiếu nhưng phải được sự đồng ý của Trưởng phòng Quản trị và phải nộp lại đúng thời hạn quy định.

4. Tự giác học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do Nhà trường phát động.

5. Tích cực tham gia các hoạt động tự quản, lao động hướng nghiệp, công tác an ninh trật tự và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà trường.

6. Có ý thức bảo vệ tài sản, các trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt và tiết kiệm trong sử dụng điện nước.

7. Chấp hành nghiêm túc quy định về nếp sống văn hóa của Nhà trường.

8. Thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký tạm trú theo hướng dẫn của phòng Quản trị. Khi cần tạm vắng ký túc xá qua đêm phải báo cáo rõ lý do, địa chỉ nơi mình lưu trú lại với tổ trưởng quản lý ký túc xá.

9. Chấp hành nghiêm túc quy định về công tác quản lý của Nhà trường, cụ thể: 

a/ Nghỉ học phải có giấy xin phép và được Trưởng khoa đồng ý, gửi lên phòng Công tác HSSV để xem xét giải quyết.

b/ Đi tham quan, du lịch nhân các ngày lễ, Tết phải có ý kiến đề nghị của phía gửi đào tạo, Nhà trường sẽ xem xét cụ thể để giải quyết.

Trong trường hợp nói trên LHS phải tự túc kinh phí.

10. Cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý tại Điều 14 của quy chế này.

F. QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
Trích Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đaoà tạo về sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/qđ-bgdđt ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và văn bản hợp nhất số 28 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh, sinh viên đang học trong các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hệ giáo dục chính quy công lập và các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hệ giáo dục chính quy ngoài công lập (sau đây gọi chung là trường).

Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, học sinh, sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội và học sinh, sinh viên diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét, cấp học bổng tại Quyết định này thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những học sinh, sinh viên khác.

2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:

a) Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường do Hiệu trưởng hoặc Giám đốc quy định (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng). Riêng các trường ngoài công lập mức học bổng tối thiểu do Hiệu trưởng nhà trường quy định.

Đối với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo mức trần học phí được Nhà nước cấp bù cho nhóm ngành đào tạo của trường.

b) Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng cao hơn loại khá và do Hiệu trưởng quy định.

c) Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng cao hơn loại giỏi và do Hiệu trưởng quy định.

Điểm trung bình chung học tập được xác định theo quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc kiểm tra hết môn học không đạt). Kết quả rèn luyện được xác định theo quy  định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

d) Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

3. Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường công lập và tối thiểu bằng 2% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường ngoài công lập. Đối với các trường sư phạm và các ngành nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học bổng được trích tối thiểu bằng 8% nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí.

4. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

a) Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khóa học, ngành học. Trong trường hợp nếu số lượng học sinh, sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì thủ tục xét, cấp học bổng do Hiệu trưởng quy định.

b) Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

Học sinh, sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo số lượng tín chỉ (15 tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ). Thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học chế tín chỉ thực hiện như thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ.
G. QUY ĐỊNH VỀ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TĐHHT ngày 03/01/2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.
I. Đánh giá về ý thức tham gia học tập (tối đa 20 điểm)

1. Ý thức và thái độ trong học tập (tối đa 5 điểm): Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong học tập 5 điểm; vắng học không có lý do chính đáng mỗi buổi trừ 2 điểm; chậm học mỗi buổi trừ 1 điểm.

2. Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học (tối đa 3 điểm): Tham gia đầy đủ, tích cực được 3 điểm; không tham gia không có điểm.

3. Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi (tối đa 3 điểm): Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra được 3 điểm; có biên bản xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên không có điểm; vi phạm các hình thức khác mỗi lần trừ 1 điểm.

4. Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập (tối đa 3 điểm): Kết quả học tập đạt loại khá trở lên 3 điểm; trung bình khá 2 điểm; trung bình 1 điểm; dưới trung bình không có điểm. 

5. Kết quả học tập (tối đa 6 điểm): Kết quả học tập đạt loại xuất sắc 6 điểm; giỏi 5 điểm, khá 4 điểm; trung bình khá 3 điểm; trung bình 2 điểm; dưới trung bình 1 điểm.

II. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Trường (tối đa 25 điểm)

1. Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan chỉ đạo cấp trên được thực hiện trong Trường (tối đa 10 điểm): Chấp hành tốt, không vi phạm 10 điểm; nếu vi phạm tùy theo mức độ trừ 2-10 điểm/nội dung. 

2. Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác được áp dụng trong Trường (tối đa 15 điểm): Chấp hành tốt, không vi phạm 15 điểm; nếu vi phạm tùy theo mức độ trừ từ 5-15 điểm/nội dung.

III. Đánh giá về ý thức và việc tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội ( tối đa 20 điểm)

1. Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao (tối đa 7 điểm): Tham gia đầy đủ, đúng giờ có hiệu quả các hoạt động này do lớp, chi đoàn, chi hội, khoa và Trường tổ chức 7 điểm; vắng không có lý do trừ 2 điểm/buổi; chậm trừ 0,5 điểm/lần. 

2. Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội (tối đa 7 điểm): Tham gia đầy đủ, đúng giờ có hiệu quả các hoạt động này do lớp, chi đoàn, chi hội, khoa và Trường tổ chức 7 điểm; vắng không có lý do trừ 2 điểm/buổi; chậm trừ 0,5 điểm/lần. 

3. Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (tối đa 6 điểm): Tham gia đầy đủ, đúng giờ có hiệu quả các hoạt động này do lớp, chi đoàn, chi hội, khoa và Trường tổ chức 6 điểm; vắng không có lý do trừ 2 điểm/buổi; chậm trừ 0,5 điểm/lần. 

IV. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (tối đa 25 điểm)

1. Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng (tối đa 15 điểm): Nghiêm túc chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng 15 điểm; vi phạm không có điểm.

2. Ý thức tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng (tối đa 5 điểm): Tích cực tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng từ cấp trường trở xuống 3 điểm; khen thưởng cấp trên trường: 5 điểm.

3. Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn (tối đa 5 điểm): Tham gia tích cực các hoạt động nhằm chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống 5 điểm.

V. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong Trường hoặc HSSV đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (tối đa 10 điểm)

1. Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc của HSSV được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác trong Trường (tối đa 3 điểm): cấp trưởng 3 điểm, cấp phó 2 điểm, ủy viên 1 điểm.

2. Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác trong Trường (tối đa 3 điểm): cấp trưởng 3 điểm, cấp phó 2 điểm, ủy viên 1 điểm.

3. Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, tập thể, khoa và Trường (tối đa 2 điểm): 2 điểm

4. HSSV đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (tối đa 2 điểm): được tặng giấy khen từ cấp trường trở lên 2 điểm.

Ghi chú: Nếu tập thể lớp hoạt động yếu, kém không có hiệu quả: không được cộng điểm.

VI. Phân loại kết quả rèn luyện

1. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy kết quả rèn luyện được phân thành 06 loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và kém.

1. Từ 90 điểm trở lên: Loại xuất sắc

2. Từ 80 đến 89 điểm: Loại tốt

3. Từ 65 đến 79 điểm: Loại khá

4. Từ 50 đến 64 điểm: Loại trung bình

5. Từ 35 đến 49 điểm: Loại yếu

6. Dưới 35 điểm: Loại kém

2. Đối với HSSV bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy kết quả rèn luyện được phân thành 07 loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình khá, trung bình, yếu và kém.

1. Từ 90 điểm trở lên: Loại xuất sắc

2. Từ 80 đến 89 điểm: Loại tốt

3. Từ 70 đến 79 điểm: Loại khá

4. Từ 60 đến 69 điểm: Loại trung bình khá

4. Từ 50 đến 59 điểm: Loại trung bình

5. Từ 30 đến 49 điểm: Loại yếu

6. Dưới 30 điểm: Loại kém

VII. Phân loại để đánh giá

1. Trong thời gian HSSV bị kỷ luật mức khiển trách, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại khá.

2. HSSV vi phạm một trong các hình thức sau đây, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình:

+ Có quyết định bị kỷ luật cảnh cáo;

+ Sinh viên vi phạm quy chế thi, kiểm tra;

+ Không nộp phiếu đánh giá kết quả rèn luyện;

3. HSSV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ.

4. HSSV bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.

5. HSSV hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của khóa học thì tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian đang hoàn thành bổ sung chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá rèn luyện tại kỳ bổ sung.

6. HSSV khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha hoặc mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương theo quy định đối với những hoạt động rèn luyện không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung thì được ưu tiên, động viên, khuyến khích, cộng điểm khi đánh giá kết quả rèn luyện qua sự nỗ lực và tiến bộ của sinh viên tùy thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.

7. HSSV nghỉ học tạm thời được bảo lưu kết quả rèn luyện sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện khi tiếp tục trở lại học tập theo quy định.

8. HSSV đồng thời học hai chương trình đào tạo sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện tại khoa quản lý chương trình thứ nhất và lấy ý kiến nhận xét của khoa quản lý chương trình thứ hai làm căn cứ, cơ sở để đánh giá thêm. Trường hợp chương trình thứ nhất đã hoàn thành thì khoa quản lý chương trình thứ hai sẽ tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

9. HSSV chuyển trường được sự đồng ý của Hiệu trưởng hai cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả rèn luyện của cơ sở giáo dục đại học cũ khi học tại cơ sở giáo dục đại học mới và tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện ở các học kỳ tiếp theo.

VIII. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

Bước 1. HSSV tự đánh giá điểm rèn luyện của mình vào cột " HSSV tự đánh giá" trong "Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện" do Trường Đại học Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quy định này (HSSV ký và ghi rõ họ, tên vào phiếu đánh giá và kèm theo phiếu nhận xét nội trú, ngoại trú cho Lớp trưởng).

Bước 2. Tổ chức họp lớp (có cán bộ khoa cùng dự) tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng HSSV trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết quả và phải được ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của tập thể lớp, sau đó lớp nộp biên bản họp cho khoa (qua trợ lý quản lý sinh viên của khoa).

Bước 3. Hội đồng đánh giá cấp khoa họp xét, thống nhất, báo cáo Trưởng khoa thông qua và trình kết quả lên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp trường (qua phòng Công tác học sinh, sinh viên).

Bước 4. Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp trường họp xét, thống nhất trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định công nhận kết quả.

Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của HSSV phải được công bố công khai và thông báo cho HSSV biết trước 20 ngày trước khi ban hành quyết định chính thức.

IX. Thời gian đánh giá và cách tính điểm rèn luyện

1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học.

2. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá được quy định từ Điều 4 đến Điều 8, Chương II của Quy định này.

3. Điểm rèn luyện được đánh giá mỗi năm 2 lần theo từng kỳ học, học kỳ hè tính vào điểm rèn luyện học kỳ II của năm học đó.

4. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó.

5. Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của khóa học.

 X. Hồ sơ và sử dụng kết quả rèn luyện

1. Hồ sơ kết quả rèn luyện được quản lý tại khoa có sinh viên, gồm có:

- "Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV " có đầy đủ chữ ký từ sinh viên đến Trưởng khoa.

- Các loại giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận (nếu có).

- Biên bản họp Ban cán sự lớp.

- Biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của khoa.

- Bảng tổng hợp và danh sách điểm rèn luyện của HSSV.

- Quyết định của Trường công nhận điểm rèn luyện của sinh viên.

2. Hồ sơ kết quả rèn luyện được quản lý tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên, gồm có:

- Biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp trường.

- Bảng tổng hợp và danh sách điểm rèn luyện của HSSV.

- Quyết định của Nhà trường công nhận điểm rèn luyện của HSSV.

XI. Sử dụng kết quả rèn luyện

1. Kết quả đánh giá rèn luyện từng học kỳ, năm học của HSSV được lưu trong hồ sơ quản lý HSSV của trường, được sử dụng trong việc xét rèn duyệt học bổng, xét khen thưởng - kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm, xét miễn giảm chi phí, dịch vụ và sinh hoạt trong ký túc xá và các ưu tiên khác tùy theo quy định của Trường.

2. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học của HSSV được lưu trong hồ sơ quản lý HSSV của Trường, làm căn cứ để xét thi tốt nghiệp, làm luận văn hoặc khóa luận tốt nghiệp.

3. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập và lưu trong hồ sơ của HSSV khi tốt nghiệp ra trường.

4. HSSV có kết quả rèn luyện xuất sắc được Nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.

5. HSSV bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

XII. Quyền khiếu nại

1. HSSV có quyền khiếu nại lên phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. 

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại như sau:

- HSSV làm đơn khiếu nại gửi khoa quản lý sinh viên trong thời gian quy định.

- Các khoa quản lý sinh viên tiếp nhận đơn khiếu nại và tập hợp đơn của sinh viên gửi bộ phận thường trực của Hội đồng đánh giá cấp Trường là Phòng Công tác học sinh, sinh viên.


- Phòng Công tác học sinh, sinh viên chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, xem xét, giải quyết, báo cáo Hiệu trưởng và trả lời cho HSSV theo đúng quy định.
H. QUY ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG ĐÀO TẠO

Trích Quyết định số: 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với HSSV
I. Đối tượng được vay vốn

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm: 

1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động. 

2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

II. Phương thức cho vay

1. Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.

2. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên. 

III. Điều kiện vay vốn

1. Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường. 

3. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

IV. Mức vốn cho vay

1. Mức vốn cho vay theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng nhưng không vượt quá mức cho vay quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Khi chính sách học phí của Nhà nước có thay đổi và giá cả sinh hoạt có biến động, Ngân hàng Chính sách xã hội thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức vốn cho vay.

I. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

I. Học phí

1. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Căn cứ vào Nghị định trên và thông báo kết luận của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về khung học phí Nhà trường đã có Quy định mức đóng nộp học phí cụ thể của từng năm học.

II. Miễn giảm học phí

Đối với sinh viên

Căn cứ thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐCP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-1021.
Trong thông tư có nhiều điểm sửa đổi nhưng cơ bản là HSSV trực tiếp về Trường để làm thủ tục miễn giảm học phí.

K. HƯỚNG DẪN MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ CHẾ MỘT CỬA
Hướng dẫn số 02/HD-PCTHSSV ngày 02/02/2012, về thực hiện cơ chế một cửa trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính đối với HSSV
I. Quy định chung

Học sinh, sinh viên và nhân dân khi đến giao dịch tại Bộ phận một cửa:
- Phải xuất trình thẻ HSSV hoặc CMND;

- Phải xuất trình đầy đủ hồ sơ liên quan đến công việc cần giải quyết;

- Phải hoàn tất các thủ tục xác nhận theo yêu cầu trước khi đến Bộ phận một cửa; 

- Phải có thái độ lịch sự, bảo đảm thứ tự, thực hiện đúng sự hướng dẫn của nhân viên văn phòng.

II. Các thủ tục tại cơ chế một cửa

1. Xác nhận học sinh, sinh viên 

Xác nhận đơn xin vay vốn tín dụng đào tạo, xác nhận học sinh, sinh viên để làm các thủ tục: nhận trợ cấp ưu đãi, xin hoãn nghĩa vụ quân sự ở địa phương, xác nhận làm chế độ bảo hiểm thân thể, nhận bưu phẩm...

- Thủ tục hồ sơ bao gồm: Đơn xin xác nhận theo mẫu. (Nếu xác nhận để hưởng chế độ bảo hiểm, HSSV phải kèm Thẻ bảo hiểm, các giấy tờ liên quan...); 

- Thời hạn trả hồ sơ: 2 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Xác nhận chế độ chính sách cho HSSV
- Thủ tục hồ sơ bao gồm: Sổ ưu đãi trong giáo dục do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp (HSSV điền theo mẫu và chỉ xác nhận từng học kỳ HSSV đang theo học);
- Xác nhận HSSV hiện đang học tập tại trường để hưởng các loại chế độ chính sách tại địa phương;

- Thời hạn trả hồ sơ: 2 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

3. Giải quyết nghỉ học, thôi học, bảo lưu kết quả học tập

- Thủ tục hồ sơ bao gồm: Đơn xin nghỉ học, thôi học, bảo lưu kết quả học tập (theo mẫu)  có xác nhận của gia đình, Lãnh đạo Khoa (riêng bảo lưu kết quả học tập thì phải có xác nhận điểm của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng);

+ Trường hợp HSSV nghỉ học do ốm đau: phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền (bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên);

+ Trường hợp HSSV nghỉ học, thôi học do hoàn cảnh gia đình khó khăn: phải kèm bản khai hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương (từ cấp phường, xã trở lên);

+ HSSV xin nghỉ học ngắn hạn trên 3 ngày phải có đơn xin phép nghỉ học, có ý kiến của Lãnh đạo khoa và được sự đồng ý của nhà trường. (HSSV nghỉ học từ 3 ngày trở xuống Trường ủy quyền cho Lãnh đạo khoa xem xét giải quyết);
- Thời gian giải quyết: 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Riêng trường hợp xin nghỉ học ngắn hạn sẽ trả lại hồ sơ sau 2 ngày.

4. Giải quyết vào học lại

- Thủ tục hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin vào học lại theo mẫu có xác nhận của gia đình và chính quyền địa phương và Lãnh đạo khoa; 

+ Giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đảm bảo sức khỏe vào học lại (bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên);

+ Giấy nhận xét của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời gian ngừng học;

- Thời gian giải quyết: 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 
5. Xin cấp giấy giới thiệu
Để làm đề tài khoa học, thực tập, khóa luận tốt nghiệp...

- Thủ tục hồ sơ bao gồm: Đơn xin cấp giấy giới thiệu có xác nhận của khoa;

- Thời gian giải quyết: 2 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

6. Tiếp nhận sổ quản lý HSSV nơi cư trú
Chỉ làm việc thông qua Trợ lý công tác HSSV của khoa theo thời gian được quy định như sau: 

- Học kỳ I tiếp nhận vào tháng 11 hàng năm; Học kỳ II tiếp nhận vào tháng 3 hàng năm;

- Thủ tục hồ sơ bao gồm:

+ Sổ quản lý HSSV được xếp theo lớp;

+ Bảng thống kê theo mẫu số lượng sổ các lớp có chữ ký của Trợ lý công tác HSSV của khoa;

+ Danh sách những HSSV nộp và không nộp sổ theo mẫu.

- Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

7. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng tốt nghiệp bị mất

- Thủ tục hồ sơ gồm: 

+ Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay thế Bằng tốt nghiệp (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của đơn vị đang công tác;

+ Photo chứng minh nhân dân có công chứng;

+ Ảnh màu 3x4 (2 cái);

- Thời gian giải quyết: 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

8. Cấp lại thẻ sinh viên
- Thủ tục hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin cấp lại thẻ HSSV (theo mẫu) có xác nhận của Trợ lý công tác HSSV khoa;

+ Ảnh màu 3x4 (2 cái);

- Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đơn

9. Trả hồ sơ ra trường

- Sau khi làm lễ tốt nghiệp, HSSV đến nhận hồ sơ ra trường bao gồm:

+ Lý lịch HSSV kèm giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp), bảng điểm toàn khoá có nhận xét và xếp loại quá trình học tập, rèn luyện của HSSV;

+ Lý lịch HSSV;

+ Hồ sơ đầu vào khi nhập trường;

+ Đơn xin tiếp nhận công tác, giấy giới thiệu...)

- Thời gian giải quyết: Quy định thời gian trả hồ sơ trực tiếp :2 ngày. Trường hợp học sinh, sinh viên không đến đúng ngày trả thì thời gian trả sau 2 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ.
Phần 3

CHUẨN ĐẦU RA 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM ĐANG ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số:705/QĐ-ĐHHT, ngày 05 tháng 7 năm 2011 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh)

A. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Tên chương trình: Cử nhân Sư phạm Toán học

(Mathematics Teacher Education)

Mã ngành: 52140208

a. Kiến thức

(i) Kiến thức chung

- Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lênin ; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh. 

- Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để triển khai nghiên cứu các vấn đề thực tiễn.

- Hiểu về công tác tổ chức, quản lý trong nhà trường và ngành giáo dục hiện nay; chính sách về giáo dục của Đảng và Nhà nước.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.
 (ii) Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

- Phân tích và tổng hợp được những vấn đề cơ bản của các ngành toán học như: Toán Giải tích, Tôpô, Đại số và Lí thuyết số, Hình học, Xác suất - Thống kê, Toán ứng dụng và các tư duy thuật toán và mối quan hệ giữa các ngành và các bộ môn trong toán học. Đặc biệt, tìm được mối liên hệ giữa toán học cao cấp để soi sáng kiến thức toán học ở bậc PT và giải quyết các vấn đề về toán sơ cấp.  

- Nắm vững hệ thống kiến thức về Toán sơ cấp, hiểu biết sâu nội dung chương trình môn Toán ở trường phổ thông Trung học.

- Biết vận dụng các kiến thức về Số học, Đại số, Hình học và Giải tích cổ điển để tìm hiểu, nắm vững quan điểm và cách trình bày các vấn đề này trong chương trình sách giáo khoa toán THPT.

(iii) Kiến thức về nghiệp vụ sư phạm

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục vào hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục.

- Nắm vững chương trình môn toán và hiểu rõ mục đích, nguyên tắc dạy học toán ở trường THPT; Nắm vững lý luận và phương pháp dạy học toán theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục PT về chất lượng, hiệu quả.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn toán ở trường THPT.

b. Kỹ năng


(i) Kỹ năng nghề nghiệp:

- Biết lập kế hoạch dạy học và tổ chức hoạt động dạy học toán ở trường phổ thông: Có kỹ năng phân tích chương trình, phân tích bài học môn toán học để xác định được các hình thức dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học môn toán ở trường phổ thông một cách phù hợp. Triển khai được quy trình giảng dạy, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn toán và sự tiến bộ của học sinh. Có khả năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán ở THPT.  

- Biết điều khiển quá trình dạy học: Có kỹ năng tạo ra bầu không khí học tập ở lớp trong đó thái độ tích cực học tập của học sinh và các ý kiến khác nhau của học sinh được phát huy và tôn trọng. 

-  Biết lập kế hoạch dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục học sinh: Xây dựng và triển khai được hồ sơ, kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm; Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục ngoài lớp học.

(ii) Kỹ năng công cụ:

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.
- Tư duy: Có kỹ năng sử dụng các thao tác tư duy toán học cơ bản.

- Giao tiếp: Có năng lực đàm phán và ứng xử, giao tiếp; Biết làm chủ được cảm xúc của bản thân, giải quyết tốt các xung đột, biết thuyết phục và chia sẻ.

- Giải quyết vấn đề: Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề; Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức Toán học; Có năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Toán học vào thực tiễn.

- Làm việc nhóm: Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm. 

- Biết cách điều chỉnh hành vi và thái độ và tự hoàn thiện bản thân; Kiên định và ứng phó với stress.

c. Về thái độ
- Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: yêu n​​ước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong ngư​ời thầy giáo.

- Có hứng thú và tình yêu đối với Toán học, có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, luôn cập nhật thông tin về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Toán.

- Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng Toán học vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn.

d. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy  bộ môn Toán học ở bậc THPT.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Học văn bằng hai các ngành khoa học khác


Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Toán hoặc Quản lý giáo dục.

2. Tên chương trình: Cử nhân sư phạm Vật lí

(Physics Teacher Education)
Mã ngành: 52140210
a. Kiến thức

(i) Kiến thức chung

- Hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức giáo dục pháp luật, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh phù hợp với chuyên ngành đào tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để triển khai nghiên cứu các vấn đề thực tiễn.

- Hiểu về công tác tổ chức, quản lý trong nhà trường và ngành giáo dục hiện nay; chính sách về giáo dục của Đảng và Nhà nước.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

(ii) Kiến thức bổ trợ

- Có kiến thức về đại số, toán giải tích, lý thuyết Xác suất – thống kê và Hóa đại cương đủ để nghiên cứu Vật lý trong chương trình.
(iii) Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

- Có kiến thức kiến thức đầy đủ và sâu sắc về vật lý đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang). Nắm được khái niệm và định luật cơ bản về vật lý hiện đại. Trong đó, hiểu được sự khác nhau cơ bản giữa cơ học cổ điển, cơ học lượng tử và một số kết quả quan trọng thu được từ cơ học lượng tử trong nghiên cứu vật lý hiện đại.

- Có kiến thức cơ bản về kĩ thuật phòng thí nghiệm hóa học và lịch sử Vật lý.

(iv) Kiến thức về nghiệp vụ sư phạm
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục vào hoạt động dạy học và giáo dục.

- Có kiến thức cơ bản và kĩ thuật thực hành, thí nghiệm Vật lý.

- Nắm vững chương trình môn Vật lý bậc THPT;  Nắm vững lý luận và phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức vật lý của học sinh đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THPT về chất lượng, hiệu quả.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn Vật lý ở trường THPT.

b. Kỹ năng


(i) Kỹ năng nghề nghiệp:

- Biết lập kế hoạch dạy học và tổ chức hoạt động dạy học môn Vật lý ở trường phổ thông có thể đáp ứng kịp thời với các yêu cầu phát triển của giáo dục: Có kỹ năng phân tích chương trình để xác định được các hình thức, phương pháp, phương tiện dạy học môn vật lý ở trường phổ thông một cách phù hợp; Có khả năng tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản môn Vật lý. 

- Biết điều khiển quá trình dạy học: Có kỹ năng tạo ra bầu không khí học tập ở lớp trong đó thái độ tích cực học tập của học sinh và các ý kiến khác nhau của học sinh được phát huy và tôn trọng. 

-  Biết lập kế hoạch dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục học sinh: Xây dựng và triển khai được hồ sơ, kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm, giáo dục, quản lý học sinh cho các giai đoạn: năm học, học kì, tháng và tuần; có các biện pháp  giáo dục phù hợp với đặc điểm học sinh của lớp.

(ii) Kỹ năng công cụ:


- Ngoại ngữ: Sử dụng được tiếng Anh trong Vật lý, trong giao tiếp; Sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong dạy học Vật lý
- Tư duy: Có kỹ năng sử dụng các thao tác tư duy cơ bản

- Giao tiếp: Có năng lực đàm phán và ứng xử, giao tiếp; Biết phối hợp và sử dụng được các phương tiện, các nguyên tắc và kĩ thuật giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; giải quyết tốt các xung đột, biết thuyết phục và chia sẻ.

- Giải quyết vấn đề: Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề; Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức Vật lý; biết mối liên hệ giữa kiến thức Vật lý và thực tiễn.

- Làm việc nhóm: Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm. 

- Biết cách điều chỉnh hành vi và thái độ và tự hoàn thiện bản thân.

b. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: yêu n​​ước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong ngư​ời thầy giáo.

- Có hứng thú và tình yêu đối với Vật lý, có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, luôn cập nhật thông tin về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Vật lý.

- Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng Vật lý vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn.

d. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Giảng dạy  bộ môn Vật lý học ở bậc THPT.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Học văn bằng hai các ngành khoa học khác


Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý hoặc Quản lý giáo dục.

3. Tên chương trình: Cử nhân Sư phạm Hóa học

(Chemistry Teacher Education)

Mã ngành: 52140211

a. Kiến thức

(i) Kiến thức chung

- Hiểu biết về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức giáo dục pháp luật, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh phù hợp với chuyên ngành đào tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để triển khai nghiên cứu các vấn đề thực tiễn.

- Hiểu về công tác tổ chức, quản lý trong nhà trường và ngành giáo dục hiện nay; chính sách về giáo dục của Đảng và Nhà nước.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.


- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



(ii) Kiến thức bổ trợ

- Có kiến thức về đại số, toán giải tích, lý thuyết Xác suất – thống kê và Vật lí đại cương để nghiên cứu Hóa học.
(iii) Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hóa học đại cương, Hóa học vô cơ, Hóa học hữu cơ, Hóa học phân tích, Hóa lý, Hóa công nghệ và môi trường đáp ứng tốt việc dạy học Hóa học ở trường phổ thông và tiếp tục học lên các bậc cao hơn.

- Biết nhận dạng, mô tả, giải thích những sự vật, hiện tượng và các quá trình điển hình trong lĩnh vực Hoá học.

- Có kiến thức cơ bản về kĩ thuật phòng thí nghiệm hóa học.

(iv) Kiến thức về nghiệp vụ

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục vào hoạt động dạy học và giáo dục; Vận dụng tốt lý luận dạy học Hóa học và những kiến thức đại cương của bộ môn vào  giảng dạy ở trường THPT để vừa đảm bảo tính chuẩn xác vừa đảm bảo tính sư phạm cao.

- Có kiến thức cơ bản và kĩ thuật thực hành, thí nghiệm Hóa học.

- Nắm vững chương trình môn Hóa học bậc THPT và hiểu rõ mục đích, nguyên tắc dạy học Hóa học ở trường THPT. 

b. Kỹ năng


(i) Kỹ năng nghề nghiệp:

Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm hóa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học và bước đầu có khả năng tư duy sáng tạo trong công tác. Có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, phương pháp dạy học để giảng dạy tốt môn hóa học ở trường Trung học phổ thông.

 (ii) Kỹ năng công cụ:

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.
-  Có năng lực đàm phán và ứng xử giao tiếp.

- Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm.

b. Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
d. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Giảng dạy  bộ môn Hóa học ở bậc THPT.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Học văn bằng hai các ngành khoa học khác


Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học hoặc Quản lý giáo dục.

4. Tên chương trình: Cử nhân Giáo dục mầm non

(Nursery Education)

Mã số: 52140201
a. Kiến thức
 * Về kiến thức đại cương: 

- Vận dụng những Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;  hiểu biết những chính sách của Đảng, chủ trương Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hoá của đất nước.

- Vận dụng kiến thức về Quản lí hành chính nhà nước và Quản lí ngành, kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường để thực hiện giáo dục tích hợp ở trường mầm non.


- Vận dụng những hiểu về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông;

* Về kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành: 

- Vận dụng một cách sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước để áp dụng vào thực tiễn giáo dục Mầm non.

  - Vận dụng hệ thống tri thức khoa học ở trình độ đại học chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào giảng day mầm non.

    - Vận dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học vào việc tổ chức bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo mục tiêu giáo dục Mầm non.

b. Kỹ năng

   - Lập kế hoạch và định hướng phát triển cho trẻ phù hợp với yêu cầu đòi hỏi từng độ tuổi và từng cá thể trẻ.

- Tổ chức cuộc sống, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển thể chất cho trẻ.

- Tổ chức hoạt động nhiều mặt: học tập, vui chơi, sinh hoạt và các hoạt động khác nhằm đảm bảo một cách đồng bộ, hài hoà việc phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và các quan hệ xã hội cho trẻ theo mục tiêu giáo dục của ngành Mầm non.

 - Đánh giá hiệu quả chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường Mầm non.

 - Lựa chọn, xây dựng đề cương, tiến hành nghiên cứu một đề tài nghiên cứu khoa học Giáo dục Mầm non ở mức độ đơn giản, giải quyết một vấn đề nào đó do thực tiễn Giáo dục Mầm non đặt ra.

 - Tự học, tự làm việc với tài liệu khoa học để nâng cao trình độ; 

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn
- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông;
c. Thái độ

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;


- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong mẫu mực.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp


- Giảng dạy ở các trường Mầm non; nghiên cứu khoa học Giáo dục Mần non ở các cơ sở giáo dục.


- Làm việc tại các cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội khác


e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.

5. Tên chương trình: Cử nhân Giáo dục Tiểu học

(Primary Education)

Mã số:  52140202

a. Kiến thức


* Về kiến thức đại cương: 

- Vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; những chính sách của Đảng, chủ trương Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hoá của đất nước vào quá trình dạy học tiểu học.


 - Vận dụng kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học vào quá trình dạy học tiểu học.


- Vận dụng kiến thức về Quản lí hành chính nhà nước và Quản lí ngành, có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp trong chương trình tiểu học. 


- Vận dụng những hiểu biết về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.


* Về kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành: 


- Vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học, phương pháp dạy học bộ môn, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học.

 - Phân tích được nội dung chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình các lớp bậc Tiểu học. 


- Cập nhật những thông tin đổi mới phương pháp giáo dục tiểu học trong nước và khu vực để khả năng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở tiểu học.

b. Kỹ năng

- Lập kế hoạch giáo dục cho từng học kì và năm học, biết lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở tiểu học.

- Tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện có thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Biết dạy cho học sinh phương pháp học, đặc biệt là phương pháp tự học, phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin vào quá trình dạy học ở tiểu học.


- Dạy lớp ghép, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hoà nhập.


- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Quản lí tốt lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản; giáo dục học sinh cá biệt. Lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ về quá trình học tập rèn luyện đạo đức của học sinh.


- Giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn
- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.
c. Thái độ

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;


- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong mẫu mực.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp


- Giảng dạy ở các trường tiểu học; nghiên cứu khoa học Giáo dục Tiểu học ở các cơ sở giáo dục.


- Làm việc tại các cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội khác


e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.

6. Tên chương trình: Cử nhân tiếng Anh

(Bachelor of Arts in English Language Teaching)
Mã ngành: 52140231
a. Kiến thức chung

- Nắm vững các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên môn;

- Có kiến thức vững chắc về khoa học giáo dục, kiến thức ngôn ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng. Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu là giáo viên cho các trường phổ thông trung học, cao đẳng và đại học, các trung tâm ngoại ngữ, hoặc làm các công việc liên quan đến việc sử dụng Tiếng Anh như là một ngoại ngữ.
- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Sinh viên đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Kỹ năng


(i) Kỹ năng nghề nghiệp:

· Có khả năng tổ chức quản lí các hoạt động giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học của học sinh.
· Có khả năng xây dựng, thực hiện kế hoạch giảng dạy theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

· Có năng lực thực hiện kế hoạch dạy học tiếng Anh đảm bảo kiến thức môn học, làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn. Thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình môn học.

· Có năng lực tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc giảng dạy tiếng Anh và kích thích sự đam mê ở người học.

· Có năng lực giao tiếp, đồng cảm với người học, có khả năng tự học, biết sử dụng công nghệ trong dạy học, chuẩn bị bài và gây hứng thú trong môn học.

· Có năng lực phát triển nghề nghiệp, biết tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất lượng, hiệu quả dạy học tiếng Anh. Biết phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

· Có năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục, có phương  pháp thu thập và xử lí thông tin thường xuyên về nhu cầu và đặc điểm của học sinh, về điều kiện giáo dục trong nhà trường và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, quốc gia và quốc tế sử dụng các thông tin thu được vào giảng dạy tiếng Anh.
· Có khả năng vận dụng linh hoạt sáng tạo các phương pháp, hình thức giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc giảng dạy môn học trong các hoạt động chính khoá và ngoại khoá, công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội hay các hoạt động trong cộng đồng như: lao động công ích, hoạt động xã hội theo kế hoạch đã xây dựng và theo tình huống xã hội cụ thể, phù hợp đối tượng, đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra.
Có khả năng xây dựng môi trường học tập tiếng Anh tại trường, địa phương, quốc gia hay trong khu vực: Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh.

(ii) Kỹ năng công cụ:

· Có thể giao tiếp tốt bằng văn bản và lời nói (trao đổi, thuyết trình), truyền đạt thông tin và chuyển giao kiến thức dưới dạng nói và viết.

· Có khả năng áp dụng những kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tinh tế trong các hoàn cảnh cụ thể và đa dạng.

· Có thể giao tiếp được bằng ngoại ngữ  (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam trở lên. 
-  Có năng lực đàm phán và ứng xử giao tiếp;

-  Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp hoặc Tiếng Trung) bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Sinh viên đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

c. Về thái độ
· Xác định rõ Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, nền tảng tư tưởng cho mọi hoạt động trong thực tiễn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, bồi dưỡng và nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Có phong cách và lối sống lành mạnh, dám hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng.

· Trung thực, có trách nhiệm, năng động, tư duy phê phán, khả năng suy ngẫm.

· Có tính kiên trì, say mê công việc, có tính chuyên nghiệp cao.

· Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.

· Ứng xử tốt thân thiện với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp, xây dựng tập thể sư phạm tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục và giảng  dạy tiếng Anh.

· Có khả năng phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ, giám sát việc học tập tiếng Anh, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.

· Có thái độ thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học và sử dụng tiếng Anh có hiệu quả.

· Xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, có tư cách, tác phong đúng đắn của người giáo viên.

d. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh có thể đảm nhận các vị trí như: giáo viên, cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Anh ở các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt tại các trường phổ thông trung học, hay đại học hoặc có thể phát triển thành những cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học hay quốc tế học.
e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Tiếp tục học tập các chuyên ngành ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh;

- Tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo có hiệu quả, phục vụ công việc đang làm;

- Có khả năng thực hiện các nghiên cứu các chuyên ngành sâu ngôn ngữ tiếng Anh.

7. Tên Chương trình: Giáo dục Chính trị

(Polictical Education)

Mã ngành: 52140205
a. Kiến thức

Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại, rộng và sâu về các môn khoa học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.
Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b. Kỹ năng   

* Kỹ năng nghề nghiệp

- Biên soạn được bài giảng, giáo án; tổ chức một cách  khoa học quá trình dạy học; Có khả năng tự học tự nghiên cứu,viết báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
- Tổ chức được các hoạt động nhằm: giáo dục, tuyên truyền phổ biến về  chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực; giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, và ý thức trách nhiệm  công dân cho người học.

* Kỹ năng công cụ
- Nhạy cảm trước những biến động về chính trị xã hội, có lập trường chính trị vững vàng trước những biến động đó.

- Có khả năng giao tiếp, điều hành công việc tốt; thích nghi tốt trong mọi môi trường sinh hoạt, công tác; ứng xử linh hoạt trong các mối quan hệ xã hội.
- Đáp ứng chuẩn Ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.
c. Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

d.  Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
-  Giảng dạy môn giáo dục công dân ở bậc học phổ thông trung học

- Giảng dạy giảng dạy môn chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị.

-  Làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức 

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng học tập lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành về lý luận chính trị và tương đương. Học văn bằng hai các ngành khoa học khác
8. Ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ Văn

( Literature Education)

Mã ngành: 52140220


a. Kiến thức

-  Nắm vững các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên để  tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp;

-  Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, kiến thức ngôn ngữ, kiến thức về văn học Việt Nam và thế giới. Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của người giáo viên giảng dạy Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn tại các trường THPT; 

-  Nắm vững kiến thức sâu về chuyên ngành giảng dạy Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn tại các trường THPT; vận dụng kiến thức cơ bản về văn hoá, phong tục tập quán của dân tộc, của địa phương vào dạy học chương trình Ngữ văn địa phương ở trường THPT;

-  Có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương, hoặc đạt trình độ ngoại ngữ khác tương đương.

- Có trình độ tin học B, biết ứng dụng CNTT trong giảng dạy và nghiên cứu.

b. Kỹ năng

Kỹ năng nghề nghiệp

 - Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên THPT; 

- Phân tích và trình bày được một số kiến thức cơ bản về khoa học Ngữ văn của thế giới và Việt Nam (được học trong chương trình);

- Đánh giá được những hiện tượng văn học (văn học dân gian, văn học viết...) các giai đoạn văn học Việt Nam ... đã được học trong chương trình;

- Vận dụng các phương pháp dạy học Ngữ văn theo yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết qủa dạy học Ngữ văn ở trường THPT, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu về chất lượng của sự nghiệp giáo dục; 



-  Tham gia nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khoa học cơ bản về Ngữ văn, Tiếng Việt, các đề tài về phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông;

   
-  Đam mê trong dạy học Ngữ văn, có ý thức phát triển nghề nghiệp, có năng lực tư duy sáng tạo, phát huy giá trị văn học dân tộc và quốc tế.

Kỹ năng sống 

 
- Có khả năng giao tiếp tốt, thái độ cởi mở, thân thiện với HS và đồng nghiệp, có tinh thần hợp tác làm việc;

 - Có phẩm chất của người giáo viên nhà trường XHCN, có ý thức trách nhiệm cao, đạo đức tốt, tác phong mẫu mực, có lòng yêu nghề,  yêu học sinh; phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc; 

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng làm việc độc lập để có thể giải quyết các vấn đề có liên quan  trong lĩnh vực giảng dạy Ngữ văn;

- Chủ động tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng, tổ chức tốt các hoạt động tập thể;  biết ứng xử lí hợp lí các vấn đề chính trị - xã hội diễn ra trong đời sống thực tiễn.

- Tham gia các hoạt động xã hội, làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội;


c. Thái độ

    
- Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước Việt Nam, yêu chủ nghĩa xã hội; 

- Có lòng yêu nước Việt Nam, yêu chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công; 

- Tôn trọng các giá trị văn hóa, văn học của dân tộc và nhân loại; yêu quý, tôn trọng giá trị văn hóa, lịch sử và văn học của Việt Nam;

- Có sự đam mê trong hoạt động dạy Văn, Tiếng Việt, có ý thức phát triển nghề nghiệp,  có năng lực tư duy sáng tạo, phát huy giá trị văn học dân tộc và quốc tế;

 - Có ý thức trách nhiệm công dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng;

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong làm việc công nghiệp; khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và làm việc độc lập;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc và cuộc sống có liên quan đến Ngữ văn.


d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp 

           - Giảng dạy Ngữ văn tại các trường Trung học phổ thông; 


- Có thể làm việc tại các trung tâm giáo dục, các cơ quan, đoàn thể của xã hội (lĩnh vực báo chí, văn hoá, văn học, lịch sử...). 


- Tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 


e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ: 


- Học Cao học, làm nghiên cứu sinh các chuyên ngành Ngữ văn;

- Tham gia tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo phục vụ công tác đào tạo Ngữ văn.

9. Ngành đào tạo: Sư phạm Tin học

(Informatics education)

Mã ngành: 52140210

a. Kiến thức

Nắm vững  kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

Có kiến thức chuyên sâu về toán rời rạc và cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính để quản lí và khai thác mạng.

Có đủ kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để khai thác, sử dụng các phần mềm mới; xây dựng các phần mềm quản lý nhỏ áp dụng vào công tác quản lý ở trường phổ thông.

Nắm vững chương trình Tin học bậc THPT và phương pháp giảng dạy Tin học ở trường THPT.

Có đủ kiến thức để phổ biến việc ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong giảng dạy các môn học khác ở trường THPT;

Có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương, hoặc đạt trình độ ngoại ngữ khác tương đương.

b. Kỹ năng

Có kỹ năng sư phạm và hiểu biết tâm lý học sinh cũng như năng lực trình bày cô đọng các vấn đề khoa học. 

Có năng lực cơ bản cần thiết về tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học, phương pháp dạy Tin học và có khả năng vận dụng vào thực tế dạy học ở THPT. 

Có khả năng lắp đặt, bảo trì hệ thống máy tính.

Sử dụng thành thạo máy tính với các phần mềm thông dụng, nhất là các phần mềm được đưa vào giảng dạy ở trường THPT, có kĩ năng khai thác các phần mềm mới;

Sử dụng tốt các phương tiện dạy học, biết khai thác các phương tiện dạy học hiện đại;

Có kỷ năng điều hành, tổ chức các hoạt động tập thể

Có khả năng triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các cơ quan, trường học.

c. Thái độ

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;

Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.

Không ngừng học tập để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Các trường Trung học phổ thông.

Các cơ quan, đơn vị, các công ty trong và ngoài nước.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

Có thể học tập lên thạc sĩ, tiến sĩ các ngành: Hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, khoa học máy tính…

B. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM TOÁN HỌC

MATHEMATIES EDUCATION

Mã ngành: 51140209


a. Kiến thức

- Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lênin ; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh. 

- Hiểu biết hệ thống, vững chắc kiến thức cơ bản về phép tính vi phân và tích phân, hình học giải tích, đại số tuyến tính, đại số đại cương  hình học cao cấp, đại số sơ cấp và thực hành giải toán, hình học sơ cấp và thực hành giải toán, phương pháp dạy học môn toán; Biết tư tưởng của toán học hiện đại để vận dụng các kiến thức môn toán cơ bản soi sáng các nội dung toán học THCS, từ đó có phương pháp dạy học môn toán THCS vừa đảm bảo tính chuẩn xác vừa đảm bảo tính sư phạm cao.

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục, công tác Đội và những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học vào hoạt động dạy học, giáo dục. 

- Hiểu biết sâu nội dung chương trình môn Toán bậc THCS và vận dụng tốt các kiến thức về phương pháp giảng dạy bộ môn vào giảng dạy Toán THCS.

- Có trình độ tin học A; Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng và khai thác CNTT phục vụ cho biên soạn giáo án và tiến hành dạy học Toán ở trường THCS.
- Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC.

b. Kỹ năng 

Đáp ứng các chuẩn kĩ năng nghề nghiệp giáo viên THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đảm bảo và phát huy các kĩ năng cụ thể sau:

- Lập được kế hoạch giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp và kế hoạch giảng dạy môn Toán THCS theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh và áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến để đáp ứng nội dung chương trình ở trường THCS.

 - Truyền đạt kiến thức Toán học ở trường THCS chính xác, sâu sắc, dễ hiểu.

- Thiết kế bài giảng điện tử và sử dụng các phần mềm Tin học một cách thích hợp để nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường THCS.

 - Làm được một số đồ dùng dạy học Toán đơn giản.

- Giải quyết tốt các tình huống, vấn đề trong giảng dạy bộ môn và công tác chủ nhiệm lớp; Có khả năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán  ở THCS. 

- Biết tổ chức các hoạt động tập thể trong trường THCS.

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.


c. Về thái độ

- Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: yêu n​​ước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong ngư​ời thầy giáo.

- Có niềm đam mê Toán học, có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn; Luôn cập nhật thông tin về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Toán ở trường THCS.

- Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng Toán học vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn.


d. Vị trí, khả năng công tác


- Giảng dạy môn Toán ở các trường THCS.


- Có khả năng lập nghiệp và chuyển đổi nghề nghiệp


e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ: 

Tiếp tục học tập để có trình độ Đại học chuyên ngành Toán học. 

2. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM VẬT LÝ

FYSICS EDUCATION

Mã ngành: 51140211


a. Kiến thức

- Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lênin ; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh; Có kiến thức cơ bản về Toán học để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Vật lí.

- Hiểu biết hệ thống kiến thức cơ bản và phương pháp nghiên cứu bộ môn Vật lí được hình thành qua các học phần Vật lí đại cương và các học phần chuyên ngành (Cơ học, Nhiệt học, Điện học, Quang học, Vật lí lượng tử, …); Liên hệ được những kiến thức đại cương của bộ môn với những kiến thức sẽ giảng dạy môn Vật lí ở trường Trung học cơ sở (THCS)

- Hiểu được những ứng dụng kỹ thuật được xây dựng và áp dụng dựa trên cơ sở các lý thuyết Vật lí.

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục, công tác Đội và những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học vào hoạt động dạy học, giáo dục. 

- Hiểu biết nội dung chương trình môn Vật lí bậc THCS và vận dụng tốt các kiến thức về phương pháp giảng dạy bộ môn vào giảng dạy Vật lí ở trường THCS.

- Có trình độ tin học A; Biết sử dụng một số phần mềm thông dụng và khai thác CNTT phục vụ cho biên soạn giáo án và tiến hành dạy học Vật lí ở trường THCS.
- Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC.

b. Kỹ năng

Đáp ứng các chuẩn kĩ năng nghề nghiệp giáo viên THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đảm bảo và phát huy các kĩ năng cụ thể sau:

- Lập được kế hoạch giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp và kế hoạch giảng dạy môn Vật lí THCS theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh và áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến để đáp ứng nội dung chương trình ở trường THCS.

- Biết thiết kế bài giảng trên máy tính, kỹ thuật trình diễn trên máy tính, áp dụng được một số phần mềm ứng dụng trong dạy học, cách khai thác thông tin trên mạng Internet, …để nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí ở trường THCS.
- Diễn giải rõ ràng, trình bày bài giảng khoa học, sư phạm, đúng phương pháp bộ môn. Có sự liên hệ kiến thức môn Vật lí trong chương trình với những vấn đề thực tế.
- Có khả năng thiết kế và sử dụng các đồ dùng trực quan phục vụ dạy học Lí ở trường THCS.

- Có khả năng tổ chức và thực hành các thí nghiệm Vật lí trong chương trình ở trường THCS.

- Biết tổ chức các hoạt động tập thể trong trường THCS.

- Giải quyết tốt các tình huống, vấn đề trong giảng dạy bộ môn và công tác chủ nhiệm lớp; Có khả năng phát hiện và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lí, phát huy được năng lực của học sinh.

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.


c. Về thái độ

- Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: yêu n​​ước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong ngư​ời thầy giáo.

- Có hứng thú và tình yêu đối với Vật lí, có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn; Luôn cập nhật thông tin về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Vật lí ở trường THCS.

- Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng Vật lí vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn.


d. Vị trí, khả năng công tác


- Giảng dạy môn Vật lí ở các trường THCS.


- Có khả năng lập nghiệp và chuyển đổi nghề nghiệp


e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ: 

 Tiếp tục học tập để có trình độ Đại học chuyên ngành Vật lí. 

3. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM SINH HỌC

BIOLOGY EDUCATION

Mã ngành: 51140213


a. Kiến thức

Kiến thức chung 

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ; 

- Có khả năng dạy tốt chương trình THCS mới, cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDPT trong tương lai; có kỹ năng nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Sinh học, Hoá học ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.


Kiến thức chuyên ngành


            - Hiểu kiến thức cơ bản và chuyên sâu Sinh học về hình thái, giải phẩu, phân loại, sinh thái động thực vật ; giải phẩu sinh lí người ; di truyền tiến hóa ; vi sinh học được quy định trong chương trình đào tạo.

      
- Vận dụng kiến thức về tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục đã được đào tạo để giáo dục dân số, môi trường, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác vào nội dung bài học.



- Vận dụng những kiến thức về lý luận dạy học bộ môn để giảng dạy môn Sinh học ở trường THCS.



- Có kiến thức cơ bản và kĩ thuật thực hành, thí nghiệm Sinh học : pha chế các loại hóa chất, thiết lập các thí nghiệm thực hành về thực vật, động vật, giải phẩu sinh lí người, di truyền tiến hóa...



- Vận dụng kiến thức cơ bản để nhận biết các loài động vật, thực vật có vai trò quan trọng đối với đời sống của con người.



- Có kiến thức cơ bản về Toán học, Hóa học đáp ứng việc tiếp thu kiến thức ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh vực Sinh học.



- Có kiến thức tin học trình độ cơ sở, áp dụng các phần mềm trong dạy học môn Sinh học. 



- Có kiến thức tiếng Anh trình độ toeic đạt 300 điểm.



b. Kỹ năng



- Vận dụng tốt các kĩ năng bộ môn Sinh học: hình thái, phân loại, giải phẩu, sinh lí, sinh thái.



- Sử dụng khóa phân loại để phân loại động vật, thực vật tới bộ.



- Vận dụng lí thuyết giải các bài tập Sinh học.



- Thiết kế bài giảng môn Sinh học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh và áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến trong dạy học. 



- Sưu tầm, tự làm và hướng dẫn học sinh làm được một số đồ dùng dạy học Sinh học đơn giản: mẫu ngâm, mẫu ép, mẫu nhồi, mẫu bộ xương động vật, mẫu ngành thân mềm…


- Sử dụng, lắp đặt và bảo quản các thiết bị dạy học Sinh học : mô hình, tranh vẽ, mẫu vật, hóa chất, dụng cụ, thiết bị điện.


- Thiết kế bài giảng điện tử và sử dụng các phần mềm Tin học một cách thích hợp để nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học ở trường THCS. 

- Kỹ năng tổ chức lớp học lý thuyết và thực hành.

- Kỹ năng quản lý học sinh và nghiên cứu khoa học.

- Kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng.



- Kỹ năng làm việc theo nhóm, phối hợp trong công tác.



c. Thái độ


- Đối với nghề nghiệp

Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo mẫu mực.


- Thái độ chính trị 

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh - Hoá, trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS) đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục phổ thông (GDPT) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các giáo viên THCS có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTHCS, 

 
Có ý thức phát triển nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp


- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Sinh học làm việc tại các phòng giáo dục, Sở giáo dục, các trường THCS và các cơ sở giáo dục.
- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Sinh học còn khả năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường THCS.


e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;


Có thể học tập lên đại học ngành: Sinh học.

4. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ

TECHNOLOGY EDUCATION

Mã ngành: 5114021

a. Kiến thức

Kiến thức chung 


- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;


- Có khả năng dạy tốt chương trình THCS mới, cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDPT trong tương lai; có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục;

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Kĩ thuật công nghiệp - Kĩ thuật nông nghiệp và Kinh tế gia đình ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.



Kiến thức chuyên ngành

- Hiểu kiến thức cơ bản về ngành Kỹ thuật công nghiệp (kỹ thuật điện, điện tử, vẽ kỹ thuật, cơ khí,...), Kỹ thuật nông nghiệp (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, ...) và Kinh tế gia đình (may, đan, tổ chức cuộc sống gia đình,...) được quy định trong chương trình đào tạo.

      
- Vận dụng những kiến thức về lý luận dạy học các bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp và Kinh tế gia đình, để giảng dạy môn Công nghệ ở trường  phổ thông THCS.

- Có kiến thức cơ bản về kĩ thuật phòng thực hành, thí nghiệm Kỹ thuật công nghiệp (kỹ thuật điện, điện tử, vẽ kỹ thuật, cơ khí,...), Kỹ thuật nông nghiệp (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, ...) và Kinh tế gia đình (may, đan, tổ chức cuộc sống gia đình,...): pha chế các loại hóa chất, thiết lập các thí nghiệm, thực hành…



- Có kiến thức cơ bản về toán học, vật lí, hóa học và sinh học đại cương đáp ứng việc tiếp thu kiến thức ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ.


`
- Có kiến thức tin học trình độ cơ sở, áp dụng các phần mềm trong dạy học môn Công nghệ.



- Có kiến thức tiếng Anh trình độ TOEIC đạt 300 điểm.



b. Kỹ năng



- Vận dụng lí thuyết lắp đặt các mạch điện đơn giản, chọn giống cây trồng vật nuôi, thêu, may các trang phục đơn giản…trong gia đình.



- Thiết kế bài giảng môn Công nghệ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh và áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến trong dạy học. 



- Sử dụng, lắp đặt và bảo quản các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm môn công nghệ ở nhà trường phổ thông THCS. 



- Có khả năng tự làm được một số đồ dùng dạy học môn Công nghệ đơn giản.



- Kỹ năng tổ chức lớp học lý thuyết và thực hành.

- Kỹ năng quản lý học sinh và nghiên cứu khoa học.

- Kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng.



- Kỹ năng làm việc theo nhóm, phối hợp trong công tác.



c. Thái độ


- Đối với nghề nghiệp

Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo mẫu mực.

Có ý thức phát triển nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.


- Thái độ chính trị 

 Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Công nghệ (Kĩ thuật công nghiệp - Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp - Sư phạm Kinh tế gia đình), trình độ Cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS) đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục phổ thông (GDPT) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các giáo viên THCS có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTHCS, có khả năng dạy tốt chương trình , cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDPT trong tương lai; có kỹ năng THCS mớinghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục.


d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Công nghệ làm việc tại các phòng giáo dục, Sở giáo dục, các trường THCS và các cơ sở giáo dục.
- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Công nghệ làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường THCS.


e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;


Có thể học tập lên đại học theo chuyên ngành Công nghệ.

5. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM TIN HỌC

INFORMATICS EDUCATION

Mã ngành: 51140210


a. Kiến thức


Có kiến thức về giáo dục đại cương bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.


Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.


Có kiến thức về hệ thống máy tính, đồ họa máy tính, tư duy phân tích thuật toán và lập trình bằng một ngôn ngữ bậc cao vận dụng vào giảng dạy ở bậc THCS.


Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính để quản lí và khai thác mạng.



Có kiến thức tiếng Anh trình độ TOEIC đạt 300 điểm.


b. Kỹ năng

Có kỹ năng sư phạm và hiểu biết tâm lý học sinh cũng như năng lực trình bày cô đọng các vấn đề khoa học. 

Có năng lực cơ bản cần thiết về tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học, phương pháp dạy Tin học và có khả năng vận dụng vào thực tế dạy học ở THCS. 

Sử dụng thành thạo máy tính với các phần mềm thông dụng, nhất là các phần mềm được đưa vào giảng dạy ở trường THCS, có kĩ năng khai thác các phần mềm mới;
Có khả năng bảo trì, vận hành hệ thống máy tính.

Sử dụng tốt các phương tiện dạy học, biết khai thác các phương tiện dạy học hiện đại;

Có kỹ năng tổ chức điều hành các hoạt động tập thể.

Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

c. Thái độ
Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp, hòa nhập và gắn bó với tập thể và cộng đồng.

Trung thực và không ngừng học tập để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn.

d. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy Tin học tại trường THCS, trung cấp chuyên nghiệp.


Cán bộ Tin học cho các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu hoặc học tiếp ở trình độ đại học, thạc sĩ.

6. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM TIẾNG ANH

ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Mã ngành: 51140231

a. Kiến thức

- Nắm vững hiểu biết về các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành tiếng Anh;

- Nắm vững kiến thức về khoa học giáo dục, tâm lý học, kiến thức ngôn ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng.

- Có kiến thức sâu về ngôn ngữ tiếng Anh, về phương pháp giảng dạy tiếng Anh và về biên dịch tiếng Anh và nắm vững những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh và văn hóa, văn học nước Anh và Mỹ;

- Có khả năng tiếng Pháp hoặc tiếng Trung tương đương trình độ B để giao tiếp được đa số các tình huống phục vụ công việc hoặc cuộc sống;

- Có khả năng tin học tương đương trình độ A, biết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu.

- Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên THCS.

b. Kĩ năng
- Có khả năng vận dụng tốt kiến thức về khoa học giáo dục, tâm lý học, phương pháp giảng dạy vào giảng dạy tiếng Anh tại các trường trung học cơ sở hoặc tiểu học;

- Có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh, tương đương 5.0 IELTS hoặc cấp độ B2 theo chuẩn CEF;

- Kĩ năng làm việc theo nhóm mang tính hợp tác;

- Kĩ năng nghiên cứu cơ bản về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào giảng dạy, công tác và có thể tiếp tục học tiếp các trình ñộ cao hơn;

- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có thể giải quyết các vấn đề có liên quan trong lĩnh vực giảng dạy và sử dụng Tiếng Anh như một ngoại ngữ.

- Tin học: Tương đương trình độ A, biết ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, giảng dạy và nghiên cứu.

c. Thái độ
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng;

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong làm việc công nghiệp; khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và làm việc độc lập;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc và cuộc sống có liên quan đến tiếng Anh.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp


- Giảng dạy tại các trường THCS và Tiểu học;

- Các các cơ quan, công ty, doanh nghiệp muốn sử dụng người có khả năng tiếng Anh trong công việc.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Tiếp tục học tập ở trình độ đại học trong lĩnh vực tiếng Anh;

- Tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo có hiệu quả, phục vụ công việc đang làm.

7. Chuyên ngành: GIÁO DỤC TIỂU HỌC

PRIMARY EDUCATION

Mã ngành: 51140202

a. Kiến thức

* Về kiến thức đại cương: 

+ Vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;  hiểu biết những chính sách của Đảng, chủ trương Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hoá của đất nước.

+ Vận dụng kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học vào quá trình dạy học tiểu học.

+Vận dụng kiến thức về Quản lí hành chính nhà nước và Quản lí ngành, có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp trong chương trình tiểu học. 

+ Vận dụng những hiểu biết về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

+ Có kiến thức tin học trình độ cơ sở, áp dụng các phần mềm trong dạy học Tiểu học. 

+ Có kiến thức tiếng Anh trình độ toeic đạt 300 điểm.

* Về kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành: 

+ Vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học, phương pháp dạy học bộ môn, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học.

 + Phân tích được nội dung chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình các lớp bậc Tiểu học. 

+ Cập nhật những thông tin đổi mới phương pháp giáo dục tiểu học trong nước và khu vực để khả năng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở tiểu học.

b. Kỹ năng

+ Lập kế hoạch giáo dục cho từng học kì và năm học, lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở tiểu học.

+ Tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện có thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Dạy cho học sinh phương pháp học, đặc biệt là phương pháp tự học, phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá. Sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin vào quá trình dạy học ở tiểu học.

+ Dạy lớp ghép, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hoà nhập.

+ Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Quản lí tốt lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản; giáo dục học sinh cá biệt. Lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ về quá trình học tập rèn luyện đạo đức của học sinh.

+ Giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

c. Thái độ

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, tác phong mẫu mực.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy ở các trường tiểu học; nghiên cứu khoa học Giáo dục Tiểu học ở các cơ sở giáo dục.

- Làm việc tại các cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội khác


e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Đại học

8. Chuyên ngành: GIÁO DỤC MẦM NON

NURSERY EDUCATION

Mã ngành: 51140201

a. Kiến thức
* Về kiến thức đại cương: 

+ Vận dụng những Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;  hiểu biết những chính sách của Đảng, chủ trương Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hoá của đất nước.

+ Vận dụng kiến thức về Quản lí hành chính nhà nước và Quản lí ngành, kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường để thực hiện giáo dục tích hợp ở trường mầm non.

+ Vận dụng những hiểu về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

+ Có kiến thức tin học trình độ cơ sở, áp dụng các phần mềm trong dạy học Mầm non. 

+ Có kiến thức tiếng Anh trình độ toeic đạt 300 điểm.

*  Về kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành: 

+ Vận dụng một cách sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước để áp dụng vào thực tiễn giáo dục Mầm non.

+ Vận dụng hệ thống tri thức khoa học ở trình độ đại học chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào giảng day mầm non.

+ Vận dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học vào việc tổ chức bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo mục tiêu giáo dục Mầm non.

b. Kỹ năng

- Lập kế hoạch và định hướng phát triển cho trẻ phù hợp với yêu cầu đòi hỏi từng độ tuổi và từng cá thể trẻ.

- Tổ chức cuộc sống, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển thể chất cho trẻ.

- Tổ chức hoạt động nhiều mặt: học tập, vui chơi, sinh hoạt và các hoạt động khác nhằm đảm bảo một cách đồng bộ, hài hoà việc phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và các quan hệ xã hội cho trẻ theo mục tiêu giáo dục của ngành Mầm non.

- Đánh giá hiệu quả chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường Mầm non.

- Lựa chọn, xây dựng đề cương, tiến hành nghiên cứu một đề tài nghiên cứu khoa học Giáo dục Mầm non ở mức độ đơn giản, giải quyết một vấn đề nào đó do thực tiễn Giáo dục Mầm non đặt ra.

- Tự học, tự làm việc với tài liệu khoa học để nâng cao trình độ; có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

c. Thái độ


+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;


+ Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong mẫu mực.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp


+ Giảng dạy ở các trường Mầm non; nghiên cứu khoa học Giáo dục Mần non ở các cơ sở giáo dục.


+ Làm việc tại các cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội khác


e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Đại học.

9. Chuyên ngành: SƯ PHẠM MĨ THUẬT

ART EDUCATION

Mã ngành: 51140222

a. Kiến thức

- Vận dụng những kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

- Sử dụng được năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học; kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn Mĩ thuật ở trường Trung học cơ sở (THCS); môn Thủ công kĩ thuật ở trường Tiểu học; đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ngành Sư phạm Mĩ thuật- GDCD phải dạy được môn Mĩ thuật; làm tốt công tác chủ nhiệm lớp và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Vận dụng những hiểu biết về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.


- Có kiến thức tin học trình độ cơ sở, áp dụng các phần mềm trong dạy học. 

- Có kiến thức tiếng Anh trình độ toeic đạt 300 điểm.

b. Kỹ năng

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh ở trường phổ thông.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục thiếu nhi theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

c. Thái độ


- Sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt để phục vụ cho sự nghiệp giáo dục;


- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp


- Giảng dạy môn Mĩ thuật trong trường Trung học cơ sở (hoặc môn Thủ công kĩ thuật trường Tiểu học). 


- Trang trí các hội nghị, hội thảo, câu lạc bộ... ở trường phổ thông và địa phương nơi công tác.


- Có thể làm cán bộ phong trào tại các Xã, Huyện.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


- Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Tiếp tục dự học các lớp đào tạo đại học ngành Mĩ thuật.

10. Chuyên ngành: SƯ PHẠM ÂM NHẠC

MUSIC EDUCATION

Mã ngành: 51140221

a. Kiến thức

- Vận dụng những kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

- Sử dụng được năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học; kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở (THCS); đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ngành Sư phạm Âm nhạc phải dạy được môn Âm nhạc; làm tốt công tác chủ nhiệm lớp và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Vận dụng những hiểu biết về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

- Có kiến thức tin học trình độ cơ sở, áp dụng các phần mềm trong dạy học. 

- Có kiến thức tiếng Anh trình độ toeic đạt 300 điểm.

b. Kỹ năng

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ cho trường phổ thông.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục thiếu nhi theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

c. Thái độ

- Sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt để phục vụ cho sự nghiệp giáo dục;

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy môn Âm nhạc trong trường Trung học cơ sở (hoặc trường Tiểu học);


Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cho học sinh, nhà trường và địa phương nơi công tác.

- Có thể làm cán bộ phong trào tại các Xã, Huyện.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


- Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Tiếp tục dự học các lớp đào tạo đại học ngành Âm nhạc.

11. Chuyên ngành: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

PHYSICAL EDUCATION

Mã ngành: 51140206

a. Kiến thức

- Vận dụng những kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

- Sử dụng được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học; kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn  Giáo dục thể chất ở trường Trung học cơ sở (THCS); đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

- Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ngành Giáo dục thể chất dạy được môn Giáo dục thể chất, làm công tác chủ nhiệm lớp và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Vận dụng những hiểu biết về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

- Có kiến thức tin học trình độ cơ sở, áp dụng các phần mềm trong dạy học. 

- Có kiến thức tiếng Anh trình độ toeic đạt 300 điểm.

b. Kỹ năng

- Tổ chức tốt các hoạt động thể dục  thể thao cho trường phổ thông.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục thiếu nhi theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

c. Thái độ

- Sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt để phục vụ cho sự nghiệp giáo dục;

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy thể dục trong trường trung học cơ sở (hoặc trường Tiểu học);

- Đảm nhận công tác thể dục thể thao trong trường phổ thông; tổ chức, huấn luyện các môn thể thao cho học sinh thi đấu;

- Có thể làm cán bộ phong trào tại các Xã, Huyện.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Tiếp tục dự học các lớp đào tạo đại học ngành Giáo dục thể chất.

12. Chuyên ngành: SƯ PHẠM NGỮ VĂN

LITERATURE EDUCATION

Mã ngành: 51140217

a. Kiến thức:

-  Nắm vững các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên để  tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp;

-  Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, kiến thức ngôn ngữ, kiến thức về văn học Việt Nam và thế giới. Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của người giáo viên giảng dạy Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn tại các trường THCS; 

-  Nắm vững kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam và thế giới; nắm vững kiến thức về chuyên ngành giảng dạy Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn, vận dụng kiến thức cơ bản của lĩnh vực Khoa học Xã hội - Nhân văn vào chuyên ngành dạy học Ngữ văn ở trường THCS; 
                      

- Vận dụng kiến thức cơ bản về văn hoá, phong tục tập quán của dân tộc và địa phương vào dạy Ngữ văn trong chương trình giáo dục địa phương ở trường phổ thông THCS;

- Phân tích và đánh giá được một số tác phẩm văn học dân gian, văn học viết được học trong chương trình THCS;


- Có kiến thức tin học trình độ cơ sở, áp dụng các phần mềm trong dạy học. 


- Có kiến thức tiếng Anh trình độ toeic đạt 300 điểm hoặc ngoại ngữ khác tương đương.

b. Kĩ năng 

Kỹ năng nghề nghiệp: 

  - Vận dụng tốt phương pháp dạy học Ngữ văn thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết qủa dạy học môn Ngữ văn ở trường THCS, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu về chất lượng của sự nghiệp giáo dục; 

- Có khả năng nghiên cứu và tham gia nghiên cứu giải quyết các vấn đề dạy học, nghiên cứu các đề tài liên quan đến khoa học cơ bản về Ngữ văn, các đề tài về lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường THCS;

Kỹ năng sống:

Có khả năng giao tiếp tốt, có lòng yêu nghề, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, có sức khỏe tốt đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c. Về  thái độ :

- Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Yêu nước Việt Nam, yêu chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi phân công;

- Có phẩm chất của người giáo viên nhà trường XHCN, yêu học sinh, yêu nghề, ý thức trách nhiệm cao, đạo đức tốt, tác phong mẫu mực; 

- Tôn trọng các giá trị văn hóa, văn học của dân tộc và nhân loại; yêu quý, tôn trọng giá trị văn hóa Việt Nam và các giá trị văn học khác;

- Đam mê trong dạy học Ngữ văn có ý thức phát triển nghề nghiệp, có năng lực tư duy sáng tạo, phát huy giá trị văn học dân tộc và quốc tế.

- Thân thiện, cởi mở với HS và đồng nghiệp, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm,  tham gia tích cực các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học. 

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp: 

 - Dạy Ngữ văn tại các trường THCS; có thể làm việc tại các trung tâm giáo dục, các cơ quan, đoàn thể của xã hội (lĩnh vực báo chí, văn hoá, văn học,...). 

- Tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:  

Học lên Đại học chuyên ngành Ngữ văn.

Phần 4

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA

4.3. Các ngành Sư phạm

	TRÌNH ĐỘ CỬ NHÂN ĐẠI HỌC

	4.3.1. Ngành ĐHSP Tin học

	Mã số:  52140209

	Mã HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học kỳ

	
	
	TS
	LT
	TH
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11140139
	Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11130801
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11150702
	Tin học đại cương
	2
	1
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11180101
	Giáo dục Thể chất 1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11110116
	Giải tích 1 
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11110117
	Giải tích 2
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11110107
	Đại số tuyến tính và HH giải tích 
	3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11110266
	Vật lý đại cương
	3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11140140
	Những NLCB của CN Mác - Lênin 2
	3
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11140202
	Pháp luật đại cương
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11130802
	Tiếng Anh cơ bản 2
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11110198
	Giải tích 3
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11150109
	Ngôn ngữ lập trình bậc cao 
	3
	2
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11150425
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
	3
	2
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11150114
	Kiến trúc máy tính
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11180102
	Giáo dục Thể chất 2
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	11130803
	Tiếng Anh cơ bản 3
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	11190208
	Phương pháp NCKH
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	11190103
	Tâm lý học ĐC
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	11150802
	Toán rời rạc 
	3
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	11110153
	Xác xuất thống kê 
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	11150429
	Nhập môn mạng máy tính 
	3
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	11150220
	Lập trình hướng đối tượng 
	3
	2
	1
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	11180103
	Giáo dục Thể chất 3
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	11140325
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	11190218
	Giáo dục học ĐC
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	11190111
	Tâm lý học lứa tuổi và SP
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	11150215
	Nhập môn cơ sở dữ liệu
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	11150117
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	11150227
	Thiết kế Web
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	11190303
	RLNV sư phạm thường xuyên 1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	11190217
	Lý luận DH và LLGD
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	11150120
	Nguyên lý hệ điều hành 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	11150226
	Quản lý mạng và bảo trì HT máy tính 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	11150219
	Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	11150105
	Phân tích và thiết kế thuật toán 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	11130011
	Tiếng Anh cho CNTT 1
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	11150115
	Công nghệ phần mềm 
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	11110172
	Phương pháp tính 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	11190308
	Rèn luyện nghiệp vụ SP TX 2
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	11150223
	Nhập môn trí tuệ nhân tạo 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	11130012
	Tiếng Anh cho CNTT 2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	11150309
	Phân tích và TK HTTT
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	11150420
	Lý thuyết tính toán
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	11150434
	Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	11150508
	Lý luận dạy học Tin học
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	11150319
	Thực tập sư phạm 1 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	11140207
	Quản lý HCNN và QL ngành
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	11150314
	Truyền và bảo mật thông tin 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	11150431
	PP giảng dạy các môn tin học
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	11150218
	Lập trình .Net
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	

	11150206
	Lập trình Java
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11150229
	Đồ hoạ máy tính
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	

	11150111
	Ngôn ngữ hình thức
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11150110
	Lý thuyết đồ thị
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11150418
	Mạng máy tính nâng cao
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	

	11150411
	Hệ điều hành mạng
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11150116
	Cơ sở Dữ liệu nâng cao
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	

	11150121
	Phân tích và thiết kế HĐT
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11150417
	Phát triển phần mềm mã nguồn mở
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11150112
	Toán rời rạc ƯD trong tin học
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	

	11150108
	Lý thuyết mờ
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11150414
	Xử lý ảnh
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11190301
	Giao tiếp sư phạm
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	

	11110171
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	11150504
	Phương tiện dạy học
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	11150227
	Phát triển kỹ năng giải toán trên  MT
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	11150320
	Thực tập sư phạm 2
	 5
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	Khoá luận tốt nghiệp hoặc HP thay thế 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11150506
	Khai thác phần mềm dạy học
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	11150507
	Thực hành DH Tin học ở trường THPT
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	11150415
	Lập trình mạng nâng cao
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	Tổng
	134
	 
	 
	17
	17
	18
	17
	19
	16
	18
	12


4.3.2. Ngành  Sư phạm Toán học (Mathematics Teacher Education)

Mã ngành: 52140208

	Mã HP
	Tên học phần 
	Số 

TC
	Học kỳ

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11140139
	Những NLCB của CN Mác–Lênin 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11140139
	Những NLCB của CN Mác–Lênin 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11140325
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11140207
	Quản lí HCNN và quản lí ngành
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	11190208
	PPNC khoa học GD
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11140202
	Pháp luật đại cương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11130801
	Tiếng Anh cơ bản 1 
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11130802
	Tiếng Anh cơ bản 2 
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11130803
	Tiếng Anh cơ bản 3 
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11150708
	Tin học cơ sở
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11180101
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	1*
	
	
	
	
	
	
	

	11180102
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	
	1*
	
	
	
	
	
	

	11180103
	Giáo dục thể chất 3
	1*
	
	
	1*
	
	
	
	
	

	11200101
	Giáo dục quốc phòng 1
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11200102
	Giáo dục quốc phòng 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11200103
	Giáo dục quốc phòng 3
	3*
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	11200104
	Giáo dục quốc phòng 4
	2*
	
	2*
	
	
	
	
	
	

	11190103
	Tâm lý học đại cương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11190111
	Tâm lý học lứa tuổi
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11190218
	Giáo dục học đại cương
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11190217
	Lý luận dạy học và lý luận giáo dục
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11110163
	Lý luận dạy học môn Toán
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110390
	Phương pháp GD Toán 1 (Đại số)
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	11110400
	Phương pháp GD Toán 2 (Hình học)
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110162
	Thực hành dạy Toán THPT
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Đo lường đánh giá KQHT của HS trong  dạy học  Toán  ở trường THPT
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11190303
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11190308
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 2
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	11190301
	Giao tiếp sư phạm
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11110166
	Ứng dụng Tin học trong DH Toán
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110161
	Thực hành giải Toán phổ thông
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110160
	Các PPDH Toán không truyền thống
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110001
	Thực tập sư phạm 1
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110002
	Thực tập sư phạm 2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	5

	11110159
	Lôgic Toán
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110176
	Đại số tuyến tính 
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11110116
	Giải tích cổ điển 1
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11110117
	Giải tích cổ điển 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11110178
	Giải tích cổ điển 3
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11110155
	Hình học Affin và hình học Euclid
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11110165
	Lịch sử Toán - PPNCKH bộ môn
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11130013
	Tiếng Anh chuyên ngành Toán
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110175
	Đại số đại cương
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11110170
	Xác suất thống kê
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	11110147
	Số học
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11110181
	Phương trình vi phân
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11110171
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110196
	Phương trình đạo hàm riêng 
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11110192
	Hàm số biến số phức 
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	11110003
	Tôpô đại cương
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11110191
	Giải tích số
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110004
	Lý thuyết Độ đo và Tích phân
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11110190
	Giải tích hàm
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	11110106
	Đại số sơ cấp
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	11110157
	Hình học xạ ảnh
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11110156
	Hình học sơ cấp
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	11110193
	Cơ sở lý thuyết vành và modul
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110158
	Hình học vi phân
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	11110185
	Đại số tuyến tính nâng cao
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11110184
	CS lí thuyết trường và lí thuyết Galois
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110194
	Lý thuyết nhóm Tôpô
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110195
	Lý thuyết nhóm nâng cao
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110007
	Đại số hiện đại
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110006
	Giải tích nâng cao
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110005
	Giải tích đa trị
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110174
	Xác suất nâng cao
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số học thuật toán
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110005
	ƯD số phức trong giải toán hình học
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110266
	Vật lý đại cương 
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110167
	Một số HĐ của GV Toán trong quá trình dạy học
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	11110008
	C.sở toán học hiện đại trong giáo trình toán PT
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Tổng
	130
	17
	20
	19
	15
	20
	17
	11
	10


4.3.3. Ngành  Sư phạm Vật lí (Physics Teacher Education)

Mã ngành: 52140210

	Mã HP
	Tên học phần
	Số

TC
	Học kỳ

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11140139
	Những NLCB của CN Mác–Lênin 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11140140
	Những NLCB của CN Mác–Lênin 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11140325
	Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11140207
	Quản lí HCNN và quản lí ngành
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	11190208
	PPNC khoa học GD
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11130801
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11130802
	Tiếng Anh cơ bản 2 
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11130803
	Tiếng Anh cơ bản 3
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11110104
	Đại số 
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110116
	Giải tích 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110117
	Giải tích 2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110198
	Giải tích 3
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11110153
	Xác suất thống kê B
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11150702
	Tin học cơ sở
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11180101
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	1*
	
	
	
	
	
	
	

	11180102
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	
	1*
	
	
	
	
	
	

	11180103
	Giáo dục thể chất 3
	1*
	
	
	1*
	
	
	
	
	

	11200118
	Giáo dục quốc phòng 1
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11200119
	Giáo dục quốc phòng 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11200120
	Giáo dục quốc phòng 3
	3*
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	11200124
	Giáo dục quốc phòng 4
	3*
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	11190103
	Tâm lí học đại cương
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11190111
	Tâm lý học lứa tuổi
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11190218
	Giáo dục học đại cương
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11190217
	Lý luận dạy học và lý luận giáo dục
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11110247
	Lý luận dạy học vật lý 1
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11110249
	Bài tập vật lý phổ thông và PPGD
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	

	11110248
	Phân tích chương trình vật lý PT
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110246
	Phương tiện dạy học vật lý
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110243
	Lý luận dạy học Vật lý 2
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110247
	Đo lường đánh giá KQHT của HS trong  DH  Vật lý  ở trường THPT
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110272
	Cơ học 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110273
	Cơ học 2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110270
	Điện và từ 1
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11140202
	Pháp luật đại cương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11110242
	Quang học 1
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11110277
	Vật lý phân tử và nhiệt
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11110243
	Quang học 2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11110271
	Điện và từ 2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11110244
	Dao động và sóng
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11110250
	Lịch sử Vật lý - PPNCKH bộ môn
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110255
	Tiếng Anh chuyên ngành Vật lý
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110251
	Thí nghiệm Vật lý đại cương 1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	11110252
	Thí nghiệm Vật lý đại cương 2
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	11110253
	Thí nghiệm Vật lý đại cương 3
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11110261
	Vật lý nguyên tử và hạt nhân
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11110268
	Điện kỹ thuật
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11110257
	Điện tử học 
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	11110274
	Cơ lý thuyết
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	11110267
	Điện động lực học và lý thuyết tương đối
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	11110259
	Vật lý thống kê
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110283
	Cơ lượng tử 
	4
	
	
	
	
	
	
	4
	

	11110243
	Quang và quang phổ
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110262
	Vật lý Lazer 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110278
	Vật lý chất rắn
	2
	
	
	
	
	2


	
	
	

	11110275
	Vật lý thổ nhưỡng và môi trường
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110264
	Vật lý kỹ thuật
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110280
	Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110265
	Thiên văn đại cương
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110263
	Vật lý hạt cơ bản
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110301
	Hóa đại cương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11110197
	Toán cho Vật lý
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110245
	Thực hành dạy học Vật lý phổ thông
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11190303
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11190304
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 2
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	11110001
	Thực tập sư phạm 1
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110002
	Thực tập sư phạm 2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	11130016
	Tin học ứng dụng trong Vật lý 
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11190301
	Giao tiếp sư phạm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110254
	Thí nghiệm Vật lý phổ thông TH
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110255
	Lý luận dạy học trường phổ thông
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110256
	Nghiên cứu CTr Vật lý phổ thông
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	11110281
	Cơ sở lý thuyết trường lượng tử
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Tổng
	130
	17
	18
	17
	21
	14
	15
	17
	11


4.3.4. Ngành  Sư phạm Hóa học (Chemistry Teacher Education)

Mã ngành: 52140211
	Mã HP
	Tên học phần
	Số TC
	Học kỳ

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11140139
	Những NLCB của CN Mác–Lênin 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11140140
	Những NLCB của CN Mác–Lênin 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11140325
	Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11140207
	Quản lí HCNN và quản lí ngành
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	11190208
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11140325
	Pháp luật đại cương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11130801
	Tiếng Anh cơ bản 1 
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11130802
	Tiếng Anh cơ bản 2 
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11130803
	Tiếng Anh cơ bản 3 
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11150708
	Tin học cơ sở
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11180101
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	1*
	
	
	
	
	
	
	

	11180102
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	
	1*
	
	
	
	
	
	

	11180103
	Giáo dục thể chất 3
	1*
	
	
	1*
	
	
	
	
	

	11200101
	Giáo dục quốc phòng 1
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11200102
	Giáo dục quốc phòng 2
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11200103
	Giáo dục quốc phòng 3
	3*
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	11200104
	Giáo dục quốc phòng 4
	2*
	
	2*
	
	
	
	
	
	

	11190103
	Tâm lí học đại cương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11190111
	Tâm lý học lứa tuổi
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11190218
	Giáo dục học đại cương
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11190217
	Lý luận dạy học và lý luận giáo dục
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110163
	Lý luận dạy học môn Hóa (THPT)
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	Đo lường đánh giá KQHT của HS trong  dạy học  Hóa  ở trường THPT
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110360
	Hóa học Đại cương 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110361
	Hóa học Đại cương 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11110383
	Thí nghiệm Hóa học Đại cương
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	11110358
	Các PP phổ ứng dụng vào Hóa học
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110357
	ĐG thống kê các số liệu thực nghiệm HH
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	11110165
	Lịch sử Hóa học
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110365
	Hóa học phân tích hiện đại và ứng dụng
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130013
	Tiếng Anh chuyên ngành Hóa
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110374
	Lý thuyết hóa vô cơ 
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110369
	Hóa học vô cơ 1
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11110370
	Hóa học vô cơ 2
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11110380
	Thực hành hóa học vô cơ 
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	11110354
	Hóa học phức chất
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110363
	Hóa học hữu cơ 1
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11110364
	Hóa học hữu cơ 2
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11110377
	Thực hành hóa học hữu cơ
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11110366
	Hóa học phân tích 1
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	11110367
	Hóa học phân tích 2
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	11110378
	Thực hành hóa học phân tích
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	11110338
	Hóa lý 1
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11110339
	Hóa lý 2
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110340
	Thực hành hóa lý 
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	11110341
	Hóa học công nghệ và môi trường 1
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110342
	Hóa học công nghệ và môi trường 2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11110343
	Thực tế hóa học công nghệ và môi trường 
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	11110375
	Tổng hợp hữu cơ 
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11110344
	Hóa học lượng tử
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110355
	Hóa học vật liệu
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110359
	Cơ chế phản ứng hóa học hữu cơ 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110327
	Phân tích khối lượng
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110350
	Phương tiện và thiết bị dạy học hóa học 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110384
	Danh pháp hóa học hữu cơ
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110356
	Hợp chất thiên nhiên
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110186
	Đại số và hình giải tích
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110116
	Giải tích 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110117
	Giải tích 2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110232
	Vật lý đại cương 
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11110153
	Xác suất thống kê B
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11110275
	Nhập môn CH lượng tử và VL nguyên tử
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11110390
	Phương pháp giảng dạy Hóa  (THPT)
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	11110347
	Bài tập hóa học phổ thông 
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	11110349
	Thí nghiệm hóa học phổ thông
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11190303
	Rèn luyện nghiệp vụ SPTX 1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11190308
	Rèn luyện nghiệp vụ SPTX 2
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	11110001
	Thực tập sư phạm 1
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11110002
	Thực tập sư phạm 2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	11110166
	ƯD Tin học trong DH Hóa học THPT
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11190301
	Giao tiếp sư phạm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110162
	Thực hành dạy học Hóa học ở trường PT
	   2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110161
	Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11110391
	Hóa học hữu cơ tổng hợp
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	11110392
	Hóa học vô cơ tổng hợp
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Tổng
	130
	15
	20
	19
	15
	18
	18
	14
	11


4.3.5. Ngành  Đại học Giáo dục mầm non (Nursery education)
Mã số: 52140201

	Mã HP
	Tên học phần
	Số     TC
	Học kỳ

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11140139
	Những nguyên lí cơ bản…1
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11140140
	Những nguyên lí cơ bản…2
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	11140325
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	11130001
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11130002
	Tiếng Anh cơ bản 2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11130003
	Tiếng Anh cơ bản 3
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	11140207
	QLHC NN và QL ngành
	1
	 
	 
	 
	
	1 
	 
	 
	 

	11180101
	Giáo dục thể chất 1
	1
	1*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11180102
	Giáo dục thể chất 2
	1
	 
	1*
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11180103
	Giáo dục thể chất 3
	1
	 
	 
	1*
	 
	 
	 
	 
	 

	11200101
	Giáo dục quốc phòng 1
	3
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11200102
	Giáo dục quốc phòng 2
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11200103
	Giáo dục quốc phòng 3
	3
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	11200104
	Giáo dục quốc phòng 4
	2*
	
	2*
	
	
	
	
	
	

	11160225 
	Toán học cơ sở
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11110153 
	Xác suất thống kê 
	2
	 
	 
	 
	
	
	 2 
	 
	 

	 11150708
	Tin học cơ sở
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 11120102
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 11160140
	Mĩ học đại cương
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 11110401
	Giáo dục môi trường
	2
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 11140202
	Pháp luật đại cương
	2
	 
	 
	 
	2 
	
	 
	 
	 

	 11190208
	Phương pháp NCKH
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	 11190103
	Tâm lý học đại cương
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11190101 
	Giáo dục học đại cương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11160411 
	Mỹ thuật cơ bản
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 11160312
	Âm nhạc cơ bản
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 11160142
	Múa cơ bản
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	 11160136
	Tiếng Việt và TVTH
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	

	 11160141
	Văn học dân gian
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	 11160144
	Văn học trẻ em
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11160154
	Sự PT thể chất trẻ em tuổi MN
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	 11190113
	Tâm lý học trẻ em
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	

	11140161
	Giáo dục gia đình
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	11160802 
	Sinh lý trẻ em
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11190220
	Giáo dục học mầm non 1
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	11190221
	Giáo dục học mầm non 2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	11160721
	Tổ chức hoạt động vui chơi
	1
	 
	 
	
	 
	 
	1
	 
	 

	11160143
	Tổ chức hoạt động tạo hình
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	11160722
	Tổ chức hoạt động âm nhạc
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	11160137
	Ph. pháp phát triển ngôn ngữ
	2
	 
	
	 
	 
	 
	2 
	 
	 

	11160723
	PP làm quen với văn học
	2
	 
	 
	 
	 2
	 
	
	 
	 

	11160724
	PP làm quen với toán
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	11160725
	PP khám phá khoa học và MTXQ
	3
	 
	 
	 
	 
	 3
	 
	
	 

	11180203 
	PP giáo dục thể chất 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	 11160726
	Dinh dưỡng
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 11110406
	Vệ sinh phòng bệnh 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	11160727
	Đàn phím điện tử
	2
	 
	 
	 
	 2
	
	 
	 
	 

	11160728 
	Phương pháp biên đạo múa
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	11160729 
	ƯDCNTT trong GD MN
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	 11190301
	Giao tiếp sư phạm
	2*
	 
	 
	 
	 
	 

4

  
	 
	 
	 

	 11190206
	Giáo dục giới tính
	2*
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	11190105
	Tâm lý học gia đình
	2*
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	11160138 
	PP đọc, kể chuyện diễn cảm
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	 11160146
	TCHĐ ngôn ngữ cho trẻ
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 11160147
	Chuyên đề Ngữ âm TV
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	11160702 
	Đồ chơi trẻ em 1
	2*
	 
	 
	 
	 
	
	
	4
	

	11160703 
	Đồ chơi trẻ em 2
	2*
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 11160715
	TCHĐ tạo hình theo hướng PH tính tích cực, sáng tạo của trẻ
	2*
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	11160224 
	Chuyên đề Toán
	2*
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	2

	
	Ứng dụng ĐPĐT trong TCHĐ ở MN
	2*
	
	
	
	
	
	
	
	

	 11160603
	PT và tổ chức thực hiện CTr GDMN
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	11190213 
	Quản lý trong GDMN
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	 11190214
	Đánh giá trong GDMN
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	 11160812
	TH nghiệp vụ sư phạm 1, 2, 3
	3
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 

	 11160803
	Thực tập sư phạm 1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	 11160804
	Thực tập sư phạm 2
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	Khóa luận TN hoặc học phần thay thế
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	 11160720
	GD hành vi VH cho trẻ MN
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 11160148
	Văn học
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11160406
	Tạo hình
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Tổng
	
	18
	17
	16
	17
	17
	15
	17
	13


4.3.6. Ngành  Giáo dục tiểu học (Primary education)
Mã số:  52140202

	Mã  HP
	Tên học phần
	Số TC
	Học kỳ

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11140139
	Những nguyên lí cơ bản…1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11140140
	Những nguyên lí cơ bản…2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11140325
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11130801
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11130802
	Tiếng Anh cơ bản 2
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11130803
	Tiếng Anh cơ bản 3
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11140207
	QLHC NN và QL ngành
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	11180101
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	1*
	
	
	
	
	
	
	

	11180102
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	
	1*
	
	
	
	
	
	

	11180103
	Giáo dục thể chất 3
	1*
	
	
	1*
	
	
	
	
	

	11200101
	Giáo dục quốc phòng 1
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11200102
	Giáo dục quốc phòng 2
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11200103
	Giáo dục quốc phòng 3
	3
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	11200104
	Giáo dục quốc phòng 4
	2
	
	2*
	
	
	
	
	
	

	11160226
	Toán học 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110153
	Xác suất thống kê 
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11150708
	Tin học cơ sở
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11120102
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11110401
	Giáo dục môi trường
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11190208
	Phương pháp NCKH 
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11190103
	Tâm lý học đại cương
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11190101
	Giáo dục học đại cương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11160126
	Ngôn ngữ học đại cương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11140202
	Cơ sở tự nhiên và xã hội 1
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11140202
	Pháp luật đại cương
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11110404
	Sinh lý học trẻ em
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11190111
	Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11190209
	Lý luận GD và LLDH tiểu học
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11190205
	Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11160231
	ƯDCNTT trong DH ở tiểu học
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11160408
	Thủ công - Kỷ thuật và PPDH
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11190301
	Giao tiếp sư phạm
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11190116
	Tâm lý học quản lý
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11190206
	Giáo dục giới tính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11160155
	Nhà ở và trang trí nội thất
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11160130
	Tiếng Việt  1
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11160131
	Tiếng Việt  2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11160113
	PP dạy học Tiếng Việt ở TH
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	

	11160114
	Văn học 1
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	11160227
	Toán học 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11160228
	PP dạy học Toán ở tiểu học
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	

	11160719
	PPDH Tự nhiên và xã hội ở TH 
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	11160730
	Đạo đức và PP giáo dục đạo đức
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11160309
	Âm nhạc 1
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11160309
	PP dạy học Âm nhạc ở tiểu học
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11160410
	Mĩ thuật cơ bản 1
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11160412
	Thường thức MT&PPDH Mỹ thuật
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11160502
	Phương pháp dạy học Thể dục 
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11160133
	TVTH và RLKN năng sử dụng TV
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11160220
	Toán học 3 (Lý thuyết số)
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11160221
	Toán học 4 (Đại số sơ cấp)
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11160229
	Thực hành giải toán tiểu học 1
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11160230
	Thực hành giải toán tiểu học 2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11160413
	Mĩ thuật cơ bản 2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11160120
	Văn học Việt Nam
	2
	
	
	
	
	
	4
	
	

	11160132
	Tiếng Việt 3 (N.ngữ học văn bản)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11160116
	Tiếng Việt 4 (Ngữ nghĩa học)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11160128
	Tiếng Việt 5 (Ngữ dụng học)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11160121
	Văn học dân gian 
	2
	
	
	
	
	
	
	4
	

	11160152
	Lý luận văn học
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11160731
	PPDHTV3 (HĐNK và BDHSG…)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11160124
	Từ trong hoạt động giao tiếp
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11160222
	Toán học 5 (Hình học sơ cấp)
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11160156
	Mở rộng các tập hợp số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11160232
	Làm đồ dùng DH Toán ở tiểu học
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	11160157
	PPNCKH môn Toán ở TH
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11190303
	Rèn luyện nghiệp vụ SPTX 1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	11190308
	Rèn luyện nghiệp vụ SPTX 2
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11160235
	Tổ chức hoạt động giáo dục NGLL
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	11160604
	TH công tác Đội và Sao nhi đồng
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3. Thực tập sư phạm, khóa luận tốt nghiệp
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	21160801
	Thực tập sư phạm 1
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	21160802
	Thực tập sư phạm 2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Khóa luận tốt nghiệp (Hoặc học phần thay thế)
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	11160125
	Văn - TV và PPDH ở tiểu học 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	7

	11160158
	Toán và PPDH toán ở tiểu học
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	130
	16
	18
	17
	17
	17
	16
	16
	13


4.3.7. Ngành  Giáo dục Chính trị (Polictical Education)

Mã ngành: 52140205

	Mã HP
	Tên học phần
	Số TC
	Học kỳ

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11140153
	Triết học Mác - Lênin
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	11140302
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	

	11140144
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11140204
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11140157
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11120105
	Tiếng Việt thực hành
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11120302
	Đại cương lịch sử thế giới
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11120303
	Đại cương lịch sử Việt Nam
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11190208
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11140207
	Quản lý HCNN và QL ngành GD
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	11130801
	Tiếng Anh 
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11130802
	Tiếng Anh 2
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11130803
	Tiếng Anh 3
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11150702
	Tin học cơ sở
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11180101
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	1*
	
	
	
	
	
	
	

	11180102
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	
	1*
	
	
	
	
	
	

	11180103
	Giáo dục thể chất 3
	1*
	
	
	1*
	
	
	
	
	

	11200101
	Giáo dục quốc phòng 1
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11200102
	Giáo dục quốc phòng 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11200103
	Giáo dục quốc phòng 3
	3*
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	11200104
	Giáo dục quốc phòng 4
	2*
	
	2*
	
	
	
	
	
	

	11190103
	Tâm lý học đại cương
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11190217
	Giáo dục học đại cương
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11190111
	Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11190309
	Lý luận dạy học và lý luận giáo dục
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	11140155
	Chính trị học đại cương
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11140112
	Lôgíc học
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11140126
	Những vấn đề của thời đại ngày nay
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11140109
	Giáo dục gia đình 
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11120102
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11140134
	Xã hội học đại cương
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11140108
	Giáo dục dân số
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11110405
	Môi trường và con người
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11120304
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11190301
	Giao tiếp sư phạm
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11120104
	Ngữ dụng học            
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11140147
	Lịch sử triết học trước Mác
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11140303
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11140119
	Lịch sử triết học Mác - Lênin
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11140141
	Đạo đức học Mác - Lênin
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11140148
	Mỹ  học Mác - Lênin
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11140146
	Lịch sử tư tưởng XHCN
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11140320
	Lịch sử các học thuyết chính trị
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11140324
	Lý luận về nhà nước và pháp luật
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11140206
	Pháp luật Việt Nam
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	11140152
	Giới thiệu tác phẩm kinh điển triết học
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11140304
	Giới thiệu tác phẩm kinh điển KTCT
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11140130
	Giới thiệu TP kinh điển CNXH khoa học
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11140143
	Chuyên đề triết học và lôgic biện chứng
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11140305
	Chuyên đề kinh tế chính trị Mác Lênin
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11140142
	Chuyên đề CNXH khoa học
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11140306
	Chuyên đề lịch sử Đảng
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11140317
	Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11140123
	Lý luận và lịch sử tôn giáo
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11140312
	Xây dựng Đảng
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11140313
	Hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11140135
	Lịch sử tư tưởng Phương Đông và VN
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11140309
	Quản lý kinh tế
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11140308
	Chuyên đề kinh tế tri thức
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11190302
	Phương pháp nghiên cứu khoa học GD
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11140145
	Lịch sử  phong trào CS và công nhân QT
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11140408
	Thực tế chuyên môn
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11190216
	Rèn luyện nghiệp vụ SP TX (1)
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11190308
	Rèn luyện nghiệp vụ SP TX (2)
	1*
	
	
	
	
	1*
	
	
	

	11140138
	LL PPDH và thực hành bộ môn
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11140322
	Thực hành PPGD  GDCD ở  THPT (phần 1) 
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	11140001
	Thực tập sư phạm 1
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11140002
	Thực tập sư phạm 2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	11140316
	Chuyên đề pháp luật
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	11140307
	Chuyên đề chủ nghĩa tư bản hiện đại
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	11140323
	Thực hành PPGD GDCD ở THPT (Phần 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Tổng
	130
	14
	18
	19
	22
	21
	16
	10
	10


4.3.8. Ngành  Cử nhân sư phạm tiếng Anh (Bachelor of Arts in English Language Teaching)

Mã ngành: 52140231
	MÃ HP
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	Học kỳ

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11140139
	Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 (Principles of Marxism – Leninism 1)
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11140140
	Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 (Principles of Marxism - Leninism 2)
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology)
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11140325
	Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam (The path of Revolution of the Communist party of Vietnam)
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11140207
	Quản lí HCNN và quản lí ngành  (State Administration and Education Management)
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11190208
	PPNC khoa học (Research Methods)
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11140202
	Pháp luật đại cương (General Legislation)
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11120104
	Cơ sở văn hóa Việt Nam (Introduction to Vietnamese Culture)
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11200125
	Tiếng Việt thực hành (Practical Vietnamese)
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	11130605
	Tiếng Trung cơ bản 1 (Chinese 1)
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11130606
	Tiếng Trung cơ bản 2 (Chinese 2)
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11130607
	Tiếng Trung cơ bản 3 (Chinese 3)
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11150708
	Tin học cơ sở (Computer Skills)
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11180101
	Giáo dục thể chất 1 (Physical Education 1)
	1*
	1*
	
	
	
	
	
	
	

	11180102
	Giáo dục thể chất 2 (Physical Education 2)
	1*
	
	1*
	
	
	
	
	
	

	11180103
	Giáo dục thể chất 3 (Physical Education 3)
	1*
	
	
	1*
	
	
	
	
	

	11200101
	GD quốc phòng 1 (National Defence Education 1)
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11200102
	GD quốc phòng 2 (National Defence Education 2)
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11200103
	GD quốc phòng 3 (National Defence Education 3)
	3*
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	11200104
	GD quốc phòng 4 (National Defence Education 4)
	2*
	
	2*
	
	
	
	
	
	

	11190105
	Tâm lí học đại cương (General Psychology)
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11190111
	TL  học lứa tuổi (Educational Psychology)
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11190218
	Giáo dục học đại cương
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11190217
	Lý luận dạy học và lý luận giáo dục (Theory in Pedagogy and Education)
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11130141
	Kỹ năng nghe hiểu 1 (Listening 1)
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11130142
	Kỹ năng nghe hiểu 2 (Listening 2)
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11130143
	Kỹ năng nghe hiểu 3 (Listening 3)
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11130144
	Kỹ năng nghe hiểu 4 (Listening 4) 
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11130138
	Kỹ năng nói 1 (Speaking 1)
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11130139
	Kỹ năng nói 2 (Speaking 2) 
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11130140
	Kỹ năng nói 3 (Speaking 3)
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11130145
	Kỹ năng nói 4 (Speaking 4)
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11130122
	Kỹ năng đọc 1 (Reading 1)
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11130123
	Kỹ năng đọc 2 (Reading 2)
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11130124
	Kỹ năng đọc 3 (Reading 3)
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11130125
	Kỹ năng đọc 4 (Reading 4)
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11130101
	Kỹ năng viết 1 (Writing 1)
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11130102
	Kỹ năng viết 2 (Writing 2)
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11130103
	Kỹ năng viết 3 (Writing 3)
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	11130104
	Kỹ năng viết 4 (Writing 4)
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11130207
	Luyện âm (Pronunciation)
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11130304
	Ngữ âm – Âm vị học (Phonetics – Phonology)
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11130323
	Ngữ pháp 1 (Grammar 1)
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11130324
	Ngữ pháp 2 (Grammar 2)
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11120103
	Dẫn luận ngôn ngữ  học (Introduction into linguistics)
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Phần tự chọn (chọn  2TC)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130409
	Phân tích diễn ngôn (Discourse analysis)
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11130303
	Từ vựng - Ngữ nghĩa học

(Lexicology - Semantics)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130424
	Cú pháp học (Syntax)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130325
	Ngữ pháp 3 (Grammar 3)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.2. Kiến thức chuyên ngành
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần bắt buộc: 8 TC
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130408
	Tổng quan phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Overview of English teaching methodology)
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	11130411
	Phương pháp - Kỹ thuật giảng dạy Tiếng Anh THPT (Methods and Techniques in ELT in High Schools)
	4
	
	
	
	
	
	
	4
	

	11130410
	Phương pháp kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh (Testing and Assessment)
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	7.2.3. Kiến thức bổ trợ
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần bắt buộc
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130406
	Đất nước học Anh – Mỹ (Britain-America Studies)
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	11130321
	Lý thuyết dịch (Theory of Translation and Interpretation)
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Phần tự chọn (Chọn 8 tín chỉ )
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130401
	Văn học Anh (English Literature)
	2
	
	
	
	
	
	8
	
	

	11130451
	Giao tiếp liên văn hóa

(Intercultural Communication)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130452
	Giao thoa văn hóa

(Crosscultural Communication)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130412
	Biên dịch 1 (Translation 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130413
	Phiên dịch 1 (Interpretation 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130319
	Tiếng Anh du lịch (English for Tourism)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130320
	Tiếng Anh thương mại (Business English)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.4. Kiến thức nghiệp vụ SP, thực hành,thực tập
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11190307
	Rèn luyện nghiệp vụ SPTX 1 (Professional Development 1)
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	11190308
	Rèn luyện nghiệp vụ SPTX 2 (Professional Development 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11130501
	Thực tập sư phạm 1 (Teaching Practicum 1)
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11130502
	Thực tập sư phạm 2 (Teaching Practicum 2)
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	7.2.5. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	11130407
	Ngữ dụng học (Pragmatics)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	11130414


	Thiết kế ngữ liệu và Ứng dụng CNTT vào giảng dạy Tiếng Anh (Material design and IT application in ELT)
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Tổng
	130
	23
	21
	19
	20
	12
	13
	12
	10


B. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
4.3.1. NgànhCĐSP Toán
Mã số: 51140208
	Mã HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học kỳ

	
	
	TS
	LT
	TH
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21140124
	Những NLCB của CN Mác–Lênin 1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130801
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	21190112
	Tâm lý học đại cương
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21110104
	Đại số tuyến tính
	4
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	21110141
	Nhập môn Toán cao cấp
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21110176
	PTVP&TP của hàm một biến số- Chuỗi số, chuỗi hàm
	4
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	21110108
	Hình học giải tích
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21180101
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	 
	1
	1*
	 
	 
	 
	 
	 

	21140125
	Những NLCB của CN Mác–Lênin 2
	3
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	21130802
	Tiếng Anh cơ bản 2 
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190113
	Tâm lý học lứa tuổi
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190219
	Giáo dục học đại cương
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21110129
	Đại số đại cương
	3
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	21110177
	PTVP&TP của hàm nhiều biến số - Tích phân đường, mặt
	4
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	21150507
	Tin học cơ sở
	2
	1
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190206
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 1
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	21180102
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	 
	1
	 
	1*
	 
	 
	 
	 

	21140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21130803
	Tiếng Anh cơ bản 3 
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21150222
	Lý luận dạy học và lý luận giáo dục
	3
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	21110134
	Hình học cao cấp 
	3
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	21110189
	Số học
	3
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	21110171
	Phương trình vi phân
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21160630
	Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	21190215
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 2
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	21110201
	Vật lí đại cương
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21140210
	Pháp luật đại cương
	2
	2
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	21110402
	Dân số -Môi trường - AIDS- Ma túy
	2
	2
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	21140301
	Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21110150
	Cơ sở số học
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21190218
	PPNC khoa học giáo dục
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	21110182
	PPDH đại cương môn Toán
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21110133
	Đại số sơ cấp và thực hành giải toán
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	21150107
	ƯD Tin học trong dạy học Toán
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21110169
	Tiếng Anh chuyên ngành Toán
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	21190108
	Giao tiếp sư phạm
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	21110001
	Thực tập sư phạm 1
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21110178
	HH sơ cấp và thực hành giải toán
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	21110161
	Tôpô đại cương
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21110183
	Phương pháp giảng dạy các nội dung môn Toán ở trường THCS
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	21110143
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21110118
	Xác suất thống kê 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	21110184
	ƯD các phép BH giải toán HH phẳng
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	21110185
	Phương trình nghiệm nguyên
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21110186
	Bất đẳng thức
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21110188
	Lí thuyết trò chơi
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21140126
	Quản lí HCNN và quản lí ngành
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	21110181
	Lí thuyết phương trình đại số
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21110179
	Phương pháp tính
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21110180
	Lịch sử toán
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21110187
	Các PP dạy học không truyền thống
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21110138
	Thực hành dạy Toán THCS
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21110002
	Thực tập sư phạm 2
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	Tổng
	105
	 
	 
	19
	19
	19
	17
	18
	13

	4.3.10. Ngành CĐ Sinh học

	Mã số: 51140213

	Mã HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học kỳ

	
	
	TS
	LT
	TH
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21140124
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130001
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	21180101
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	 
	1
	1*
	 
	 
	 
	 
	 

	21150507
	Tin cơ sở
	2
	1
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21110149
	Toán cao cấp
	3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	21190112
	Tâm lí học đại cương
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21110449
	Hình thái - Giải phẫu thực vật học
	3
	2
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	21110450
	Động vật học không xương sống
	3
	2
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	21110451
	Hoá đại cương 
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21140125
	Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêNin 2 
	3
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	21130602
	Tiếng Anh cơ bản 2
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21180102
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	 
	1
	 
	1*
	 
	 
	 
	 

	21190113
	Tâm lý học lứa tuổi và Sư phạm
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190219
	Giáo dục học đại cương
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190206
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 1
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	21110453
	Tế bào học 
	3
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	21110454
	Phân loại học thực vật 
	3
	2
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	21110455
	Động vật học có xương sống
	3
	2
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	21140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21130603
	Tiếng Anh cơ bản 3
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21150222
	Lý luận dạy học và lý luận giáo dục
	3
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	21190215
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 2
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	21110632
	Giải phẫu sinh lý người
	4
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	21110413
	Thực hành giải phẫu sinh lý người
	2
	1
	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21110314
	Hoá sinh học 
	3
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	21110633
	Dân số và phát triển
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21110634
	Sinh học phân tử
	2
	2
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	21140301
	Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21110457
	Sinh lý học thực vật
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21110414
	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21110401
	Đại cương PP dạy học Sinh học 
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21190218
	Phương pháp NCKH
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	21110001
	Thực tập sư phạm 1
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21110338
	Giáo dục môi trường
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21110406
	Môi trường và con người
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	21160630
	Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	21110446
	Sinh thái học và môi trường
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	21110458
	Di truyền học
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	21110408
	PPDH Sinh học ở trường THCS
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	21110459
	Đa dạng sinh học
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	21110635
	Công nghệ sinh học
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	21110636
	Đại cương khoa học về trái đất
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21110402
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma túy
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21140126
	Quản lí HCNN và quản lí ngành
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	21110119
	Xác suất thống kê 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21110002
	Thực tập sư phạm 2
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	21110416
	Vi sinh học
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	21140202
	Pháp luật đại cương
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Tổng
	105
	
	
	20
	19
	19
	16
	19
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.11. Ngành CĐSP Tiếng Anh

	Mã số: 51140231

	Mã HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học kỳ

	
	
	TS
	LT
	TH
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21140124
	Những NLCB của CN Mác-Lênin 1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21190112
	Tâm lý học đại cương
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21180101
	Giáo dục thể chất 1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	21130126
	Kỹ năng nghe hiểu 1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130106
	Kỹ năng đọc hiểu 1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130111
	Kỹ năng nói 1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130116
	Kỹ năng viết 1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130206
	Ngữ pháp 1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130204
	Luyện âm 1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130601
	Tiếng Pháp cơ bản 1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130603
	Tiếng Trung cơ bản 1
	2
	2
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	21140125
	Những NLCB của CN Mác-Lênin 2
	3
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	21190113
	Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190219
	Giáo dục học đại cương
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21180102
	Giáo dục thể chất 2
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	21130127
	Kỹ năng nghe hiểu 2
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21130107
	Kỹ năng đọc hiểu 2
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21130112
	Kỹ năng nói 2
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21130117
	Kỹ năng viết 2
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21130312
	Tiếng Anh tổng hợp 1
	4
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	21150507
	Tin học cơ sở
	2
	1
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21130602
	Tiếng Pháp cơ bản 2
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21130604
	Tiếng Trung cơ bản 2
	2
	2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	21140301
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21191224
	LL dạy học và lý luận giáo dục
	3
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	21190206
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	21130113
	Kỹ năng nghe hiểu 3
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21130103
	Kỹ năng đọc hiểu 3
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21130108
	Kỹ năng nói 3
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21130118
	Kỹ năng viết 3
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21130313
	Tiếng Anh tổng hợp 2
	4
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	21140209
	Pháp luật đại cương
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21140104
	Lôgic học
	2
	2
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	21140210
	ĐL cách mạng ĐCSVN
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21190215
	Rèn luyện NVSP TX 2
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	21130501
	Thực tập sư phạm 1
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21130121
	Dịch 1
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21130123
	Ngữ âm-Âm vị học
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21130302
	LT-PPgiảng dạy Tiếng Anh 1
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21130314
	Tiếng Anh tổng hợp 3
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	21190218
	Phương pháp NCKHGD
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	21120223
	Dẫn luận ngôn ngữ
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	21130316
	Kiểm tra và PP giảng dạy Tiếng Anh 2
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	21130402
	Văn học Anh
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21130315
	Tiếng Anh tổng hợp 4
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	21160129
	Tiếng Việt thực hành
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21160630
	Công tác đội TNTPHCM
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Từ vựng ngữ nghĩa học
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	21130122
	Dịch 2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Tiếng Anh kinh tế
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21130409
	Đất nước học Anh
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21140126
	Quản lý hành chính Nhà nước
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	21130502
	Thực tập sư phạm 2
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	21130406
	Đất nước học Mỹ
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21130407
	Tiếng Anh thương mại
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	21130403
	Cú pháp học Tiếng Anh
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21130408
	Tiếng Anh du lịch
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Tổng
	105
	
	
	19
	19
	21
	17
	18
	11


	4.3.12. Ngành CĐGD Tiểu học

	Mã số: 50140202

	Mã HP
	Tên học phần
	    Số TC
	Dạy ở kỳ

	
	
	TS
	LT
	TH
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21140124
	Những nguyên lí cơ bản…1
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130001
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	21180101
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	 
	 
	1*
	 
	 
	 
	 
	 

	21200118
	Giáo dục quốc phòng 1 (30 tiết)
	2*
	 
	 
	2*
	 
	 
	 
	 
	 

	21200119
	Giáo dục quốc phòng 2 (45 tiết)
	3*
	 
	 
	3*
	 
	 
	 
	 
	 

	21160224
	Toán học 1 (Tập hợp- Logic)
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	TH28021
	Sinh lý học trẻ em
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21150507
	Tin học cơ sở
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	TL21012
	Tâm lý học đại cương
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	TH21052
	Tiếng Việt  1
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	TH21093
	Văn học 1
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	21140125
	Những nguyên lí cơ bản…2
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	21130602
	Tiếng Anh cơ bản 2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21180102
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	 
	 
	 
	1*
	 
	 
	 
	 

	21200120
	Giáo dục quốc phòng 3 (45 tiết)
	3*
	 
	 
	 
	3*
	 
	 
	 
	 

	TH21062
	Tiếng Việt  2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	TL21022
	Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190219
	Giáo dục học đại cương
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	TH22023
	Toán học 2 (cấu trúc đại số và tập hợp số)
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	Âm nhạc 1
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	Mĩ thuật 1
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21140301
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21130603
	Tiếng Anh cơ bản 3
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	TL22093
	LLGD và LLDH tiểu học
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	TH27022
	PTKTDH và ƯDCNTT trong DH ở tiểu học
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21110119
	Xác suất thống kê 
	2
	 
	 
	 
	
	2
	 
	 
	 

	21160480
	PPDH Thủ công và Kỹ thuật ở tiểu học
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	TH23032
	Âm nhạc 2
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	TH24052
	Mĩ thuật 2
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	21140209
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21190218
	Phương pháp NCKH 
	1
	 
	 
	 
	 
	1 
	
	 
	 

	TH27014
	Cơ sở Tự nhiên và xã hội
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	TL21032
	Giao tiếp sư phạm
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	TL21042
	Tâm lý học quản lý
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	21190114
	Giáo dục giới tính
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	ML22022
	Pháp luật đại cương
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	TH22043
	Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	TL22042
	RLNV vụ sư phạm thường xuyên 1
	1
	 
	 
	 
	 
	 1
	
	 
	 

	TH28032
	Thực tập sư phạm 1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	
	PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4 
	
	 

	21160705
	PPDH Tự nhiên và xã hội ở tiểu học 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	21110338
	Giáo dục môi trường
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	2 
	

	 
	Phương pháp dạy học Thể dục ở tiểu học
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	TH21122
	Tiếng Việt TH & RLKN sử dụng TV
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	TH21132
	Tiếng Việt 3 (NN học văn bản)
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	TH21142
	Tiếng Việt 4 (Ngữ nghĩa học)
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	TH21152
	Tiếng Việt 5 (Ngữ dụng học)
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	TH21172
	Văn học dân gian
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	TH21182
	Văn học thiếu nhi
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	TH21192
	Hoạt động NK và Bồi dưỡng HSG tiếng Việt
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	TH21202
	Một số vấn đề về thi pháp học (Văn học 2)
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	TH21212
	Từ trong hoạt động giao tiếp
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	TL22042
	RLNV sư phạm thường xuyên 2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	21140126
	QLHC NN và QL ngành
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TL22052
	Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	ML24012
	Đạo đức và PP giáo dục đạo đức ở tiểu học
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	Thực hành giải toán tiểu học 1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	TH22082
	Thực hành giải toán tiểu học 2
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	TH22102
	Sự mở rộng các tập hợp số
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TH22122
	Bồi dưỡng học sinh giỏi toán ở tiểu học 
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TH22132
	Sử dụng các PPDH phát huy tính tích cực nhận thức của HS trong dạy toán ở tiểu học
	2*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TL22101
	Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TH26011
	Thực hành công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TH28044
	Thực tập sư phạm 2
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	 
	 
	105
	 
	 
	18
	18
	18
	17
	17
	17

	4.3.13. Ngành CĐGD Mầm non

	Mã số:  51140201

	  Mã HP
	Tên học phần
	 Số tín chỉ
	Học kỳ

	
	
	TS
	LT
	TH
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21140124
	Những nguyên lí cơ bản…1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130801
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	21150507
	Tin học cơ sở
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21160117
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21190112
	Tâm lý học đại cương
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21160137
	Mỹ thuật cơ bản
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21160129
	Tiếng Việt thực hành
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21160124
	Đại cương văn học Việt Nam
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21160125
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21180101
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	 
	1
	1*
	 
	 
	 
	 
	 

	21200118
	Giáo dục quốc phòng 1
	2*
	2
	 
	2*
	 
	 
	 
	 
	 

	21200119
	Giáo dục quốc phòng 2
	2*
	2
	 
	2*
	 
	 
	 
	 
	 

	21200120
	Giáo dục quốc phòng 3
	2*
	 
	2
	2*
	 
	 
	 
	 
	 

	21140125
	Những nguyên lí cơ bản…2
	3
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	21130802
	Tiếng Anh cơ bản 2
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21180102
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	 
	1
	 
	1*
	 
	 
	 
	 

	21160204
	Xác suất thống kê B
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190219
	Giáo dục học đại cương
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21160340
	Lý thuyết âm nhạc cơ bản
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21160153
	Phát triển và TC thực hiện ch.trình GDMN
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21160139
	Toán học cơ sở
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190108
	Giao tiếp sư phạm
	2*
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190114
	Giáo dục giới tính
	2*
	2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	21190101
	Tâm bệnh học
	2*
	2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	21190110
	PPNC tâm lý trẻ
	2*
	2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	21190115
	Tâm lý học gia đình
	2*
	2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	21140210
	Pháp luật đại cương
	2*
	2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	21140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21130803
	Tiếng Anh cơ bản 3
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21160309
	Múa cơ bản
	2
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21190106
	Tâm lý học trẻ em
	4
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	21110456
	Sinh lý trẻ em
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21190116
	Giáo dục học mầm non 1
	3
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	21160145
	Tổ chức hoạt động tạo hình
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21160809
	Thực hành nghiệp vụ sư phạm
	2
	 
	2
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	21140301
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21190117
	Giáo dục học mầm non 2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21160146
	Phương pháp giáo dục âm nhạc
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21160126
	Phương pháp làm quen với văn học
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21160147
	Phương pháp làm quen với toán
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21160148
	PP khám phá khoa học và LQMTXQ
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 3
	 
	 

	21160624
	Dinh dưỡng
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21110007
	Thực tập sư phạm 1
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21140126
	QLHC NN và QL ngành
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	21190218
	Phương pháp NCKH
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	21160140
	Sự phát triển thể chất trẻ em tuổi MN
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21160144
	Chương trình GDMN
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21190111
	Giáo dục gia đình
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	21180104
	Phương pháp giáo dục thể chất
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21160149
	VS phòng bệnh và đảm bảo an toàn
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21160150
	ƯDCNTT trong dạy trẻ Mầm non
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21160106
	Văn học dân gian
	2*
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	4 
	 

	21160151
	Văn học trẻ em
	2*
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21160152
	Phương pháp đọc, kể chuyện diễn cảm
	2*
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21160133
	Tổ chức hoạt động ngôn ngữ cho trẻ
	2*
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21160310
	Nhạc cụ ( O rgan)
	2*
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	21160467
	Làm đồ chơi 1
	2*
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21160145
	Tổ chức hoạt động tạo hình theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ
	2*
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21160154
	Quản lý trong GDMN
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21160155
	Đánh giá trong GDMN
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21160141
	Nghề GVMN
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	21110338
	Giáo dục môi trường
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 

	21110008
	Thực tập sư phạm 2
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	Tổng
	105
	 
	 
	19
	18
	18
	18
	17
	15


	4.3.14. Ngành CĐGD Thể chất

	Mã số: 50140206

	Mã HP
	Tên học phần
	    Số TC
	Học kỳ

	
	
	TS
	LT
	TH
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21140124
	Những nguyên lí cơ bản…1
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21110630
	Sinh học đại cương (B)
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21150507
	Tin học cơ sở
	2
	1
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21190107
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21140305
	Lí luận Nhà nước và Pháp luật
	2
	2
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	21160204
	Xác suất thống kê 
	2
	2
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	21110402
	Dân số- Môi trường/HIV/AIDS-ma túy
	2
	2
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	21190112
	Tâm lý đại cương
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21160501
	Giải phẫu học
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21110406
	Môi trường và con người
	2
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	21130801
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	21180101
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	 
	1
	1*
	 
	 
	 
	 
	 

	21200118
	Giáo dục quốc phòng 1
	3*
	3
	 
	3*
	 
	 
	 
	 
	 

	21200119
	Giáo dục quốc phòng 2
	3*
	3
	 
	3*
	 
	 
	 
	 
	 

	21140125
	Những nguyên lí cơ bản…2
	3
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	21130802
	Tiếng Anh cơ bản 2
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21110425
	Sinh hóa
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190113
	Tâm lí học lứa tuổi và TLH sư phạm
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190219
	Giáo dục học đại cương
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21160502
	Sinh lí học thể dục thể thao
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21180225
	Đại cương về TD và TD phát triển chung
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21180218
	Đá cầu
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21190206
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 1
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	21180102
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	 
	1
	 
	1*
	 
	 
	 
	 

	21200120
	Giáo dục quốc phòng 3
	3*
	 
	3
	 
	3*
	 
	 
	 
	 

	21110409
	Sinh cơ
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21140209
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21130803
	Tiếng Anh cơ bản 3
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21160503
	Vệ sinh và y học thể dục thể thao
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21180211
	Tâm lí học thể dục thể thao
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21160506
	Thể dục thực dụng và Thể dục đồng diễn
	2
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21160507
	Thể dục tự do
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	21180227
	Chạy cự li ngắn và chạy tiếp sức
	2
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21160518
	Cờ vua
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	21180202
	Bóng bàn 1
	2
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21160250
	Trò chơi vận động
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	21140301
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21150222
	Lý luận dạy học và lí luận giáo dục
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21190108
	Giao tiếp sư phạm
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21190114
	Giáo dục giới tính
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	21190109
	Tâm lí học quản lí
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	21180205
	Chạy cự li TB và chạy việt dã
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21160511
	Nhảy xa
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	21160513
	Ném bóng, đẩy tạ
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	21180203
	Bóng chuyền 1
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	21190215
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 2
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	21110007
	Thực tập sư phạm 1
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	21190218
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	21160630
	Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21180213
	Thể dục dụng cụ
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21180208
	Nhảy cao
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21180226
	Võ thuật (karatedo)
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	21180201
	Bóng đá 1
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21180228
	Cầu lông 1
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	21180229
	Bóng ném
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21180231
	Huấn luyện thể thao
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	21160251
	Lí luận và PPGD thể chất
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	21140126
	QLHC NN và QL ngành
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	21180230
	Bóng rổ
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21180231
	Bóng chuyền 2
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	21180232
	Bóng đá 2
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21180233
	Bơi
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21180234
	Bóng bàn 2
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	21180235
	Cầu lông 2
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21180236
	Điền kinh
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21110008
	Thực tập sư phạm 2
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	Tổng
	105
	
	
	17
	18
	19
	17
	19
	15


Phần 5. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
Sinh viên có thể chủ động trong việc lựa chọn các học phần trong kế hoạch dự kiến hằng kỳ của nhà trường, lập kế hoạch học tập cho cá nhân hằng kỳ, hằng năm và toàn khóa học theo mẫu Nhà trường đã ban hành. Sinh viên có thể đăng ký học vượt, học cải thiện nhằm đạt kết quả tốt hơn. Trường hợp sinh viên học vượt hoặc kéo dài tiến độ, sau khi tích lũy đủ số học phần theo quy định của chương trình đào tạo phải làm đơn để Nhà trường xét tố nghiệp. Khi đăng ký môn học sinh viên phải làm tốt các yêu cầu sau:
- Xem xét kỹ các học phần trong chương trình đào tạo, căn cứ kế hoạch đào tạo dự kiến được phân kỳ như trên, nghiên cứu mô tả vắn tắt học phần (Nhà trường đăng tải trên Website: http://htu.edu.vn/) để xác định được môn học tiên quyết. Sinh viên có thể được tư vấn bởi cố vấn học tập của khoa chủ quản.
- Trước kỳ học 1 tuần, Nhà trường công bố thời khóa biểu, tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học theo khoa tại phòng thực hành tin học có sự hướng dẫn của Cố vấn học tập. Trường hợp sinh viên đã chủ động được có thể tự đăng ký qua internet. Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học vượt đều có thể tham gia đăng ký bằng các hình thức trên.
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